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Tài liệu bồi dưỡng học sinh giải Toán trên mạng Internet – Lớp 3 – Vòng 1 đến vòng 10

Xin chào các bạn và các em!

   Để giúp các bạn đồng nghiệp, các bậc phụ huynh và các em học sinh có tài liệu tham khảo, xin giới thiệu với quý vị và các em trọn bộ đề thi (Từ vòng 1 đến vòng 10): 

ViOlympic Toán Tiếng Việt Lớp 3 
 Năm học 2018 - 2019.
     Đề thi ViOlympic là thu thập đề của cả nước, bất kì ai có đề hay gửi lên BTC đều được tiếp nhận. Có thể nói bộ đề thi ViOlympic là trí tuệ của cả nước với đa dạng các loại bài, có nhiều bài hay mà ít có sách nào sánh bằng.
ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 _ LỚP 3

VÒNG 1 (Mở ngày 18-9-2018) 
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..
Bài thi số 1 : Đừng để điểm rơi: (Như bài 1 cũ)
Câu 1: Điền số thích hợp: …. + 15 < 82.    ;    Câu 2: Đổi: 2dm 5cm = ….cm. 
Câu 3: Tính: 81 - 35 = ………..                ;     Câu 4: Tính: 367 - 102 = ………..  
Câu 5: Tính: 67 + 49 = ………..               ;     Câu 6: Tính: 45 + 23 = ………..  
Câu 7: Tìm x, biết: x + 251 = 694. Vậy x = ………  
Câu 8: Tìm x, biết:  875 -  x  =  431. Vậy x = ………  
Câu 9: Tìm x, biết: 54 <  x - 48 < 56. Vậy x = ………  
Câu 10: Cho: …….. + 237 = 569. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: ………  
Câu 11: Tổng của số lẻ bé nhất có 3 chữ số và số chẵn lớn nhất có 1 chữ số là: ….. ……
Câu 12: Hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số và 28 là: ….. ………  
Câu 13: Hiệu hai số là 145. Nếu giảm số bị trừ đi 20 đơn vị, giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là: ………………….
Câu 14: Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tổng các chữ số bằng 7 là: ….. ………  
Câu 15: Số có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12 và hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị bằng 2 là: ………..  
Câu 16: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 27 rồi cộng với 68 thì được kết quả là 91. Vậy số cần tìm là: ….. ………  
Câu 17: Bao gạo thứ nhất có 35kg gạo. Bao gạo thứ hai có 29 kg gạo.
Vậy cả 2 bao có ……kg gạo.  
Câu 18: Trong thùng có 75 lít dầu. Sau khi lấy ra 27 lít thì số dầu còn lại trong thùng là ……lít.  
Câu 19: Trong thùng có 200 gói bánh. Lần thứ nhất người ta lấy ra 16 gói bánh, lần thứ hai lấy ra 34 gói bánh. Vậy trong thùng còn lại số gói bánh là: ……….gói.  
Câu 20: Một người mang 95 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán được 38 quả. 
Vậy người đó còn lại số quả trứng là: ……….quả.  
Câu 21: Mai có 4 chục quyển vở, nhiều hơn Đào 6 quyển vở. Vậy Đào có ……quyển vở.  
Câu 21: Mai có 25 quyển vở. Mẹ mua thêm cho Mai 18 quyển vở nữa. 
Vậy Mai có ……quyển vở.  
Câu 22: Mẹ Lan mua 40 bông hoa gồm hoa cúc và hoa hồng, trong đó có 15 bông hoa cúc. Vậy số bông hoa hồng mạ Lan đã mua là: ……….bông.  
Câu 23: Cho hình vẽ sau. Độ dài đoạn thẳng AB là:  ……….cm.  
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Câu 24: Cho hình vẽ sau. Độ dài đoạn thẳng AC là:  ……….cm.  
[image: image2.png]37cm 15cm





Câu 25: Cho hình vẽ sau. Trong hình vẽ có  ……….đoạn thẳng.  
[image: image3.png]



Câu 26: Chu vi tam giác ABC là 2m. Biết độ dài cạnh AB = 62 cm; AC =  78 cm. 
Độ dài cạnh BC là: ….cm.  
Câu 27: Tuổi mẹ hiện nay là 41 tuổi. Tuổi mẹ cách đây 5 năm là: ……….tuổi.  
Bài thi số 2: Sắp xếp: (Như cũ)
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Bài thi số 3: (Gần Như bài 3 cũ)
Câu 1: Số gồm 2 chục và 3 đơn vị là: …     
a/ 32        ;         b/ 302       ;       c/ 23      ;       d/ 203.  
Câu 2: Số gồm 5 trăm và 4 đơn vị là: …     
a/ 450       ;        b/ 504       ;      c/ 405      ;       d/ 540.  
Câu số 3Top of Form: [image: image6.png]Dién ddu (>; <;
4X9.8%X4

) thich hop vao ché chdm.



 
Câu số 4Top of Form: [image: image7.png]Dién ddu (>; <; =) thich hop vao ché cham.
24:4 .. 28:4



  
Câu số 5Top of Form: [image: image8.png]Dién dau thich hop (>; <; =; +; —) vao ch6 cham:
37+25..27+35



  
Câu 6: Cho: 215 + ….. = 318 + 245. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

a/ 345               ;                b/ 248           ;              c/ 318         ;            d/ 348.  
Câu 7: 362 = …. + 60 + 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:  
a/ 30   ;      b/ 200    ;     c/ 400     ;     d/ 300. 
Câu 8: 37 + 25 ….. 27 + 35.  Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:  

a/ +               ;                b/ =           ;              c/ <         ;            d/ >.  
Câu 9: Trong các số tự nhiên từ 34 đến 56 có tất cả là……….số chẵn.

a/ 16 số           ;           b/ 10 số           ;           c/ 14 số         ;          d/ 12 số. 
Câu 10: Tính: 28 + 47 = ………     a/ 65       ;         b/ 75       ;        c/ 61      ;       d/ 71. 
Câu 11: Tính: 165 + 203 = ………     
a/ 362          ;           b/ 168       ;        c/ 398      ;       d/ 368.  
Câu 12: Tính: 91 - 75 = ………     a/ 16        ;         b/ 36       ;        c/ 6      ;       d/ 26. 
Câu 13: Tính: 653 – 420 = ………     
a/ 273          ;           b/ 333       ;        c/ 223      ;       d/ 253.  
Câu 14: Tính: 57 + 36 - 28 = ………     
a/ 65          ;           b/ 75       ;        c/ 67      ;       d/ 56.  
Câu 15: Tính: 674 – 261 + 52 = ………     
a/ 465        ;         b/ 468      ;      c/ 456     ;     d/ 458.  
Câu 16: Tính: 21 + 22 + 23 + ….. + 27 + 28 + 29 = …..

a/ 225             ;             b/ 245           ;            c/ 215         ;          d/ 235.  
Câu số 17:Top of Form  [image: image9.png]Tinh:4 X 7




 
Câu số 18: [image: image10.png]Tinh:3 X




 
Câu số 19: [image: image11.png]Tinh:5 X 3+5 =




  
Câu số 20:Top of Form  [image: image12.png]Tinh:12:




 
Câu số 21:Top of Form  [image: image13.png]Tinh:24:




 

Câu số 22:Top of Form  [image: image14.png]Tinh:30:3—4 =




 
Câu số 23Top of Form: [image: image15.png]Cho: ...:3+4=6
S thich hop dién vao chd chim 1a ..




  
Câu số 24Top of Form:  [image: image16.png]Cho:5 X 7+ --- =37
S6 thich hop dién vao chd chdm ...




  

Câu số 25: Tìm x, biết: 789 -  x – 251 = 302.  
a/ x = 538          ;          b/ x = 487          ;          c/ x = 236         ;        d/ x = 553. 
Câu số 26: Tìm x, biết: 234 + 102 +  x  = 586.  
a/ x = 718         ;         b/ x = 250         ;         c/ x = 252         ;       d/ x = 454.  
Câu số 27Top of Form:  Bottom of Form[image: image17.png]Tim x, biét: x X 3 =18
Traloi: x




  
Câu số 28Top of Form: [image: image18.png]Tim x, biét: 4 X x =32
Tra 1o




  
Câu số 29:Top of Form  [image: image19.png]Tim x, biét: x:
Tra 1o




 
Câu số 30Top of Form: [image: image20.png]Tim s6 tw nhién x bé nhdt sao cho: 4 X x> 13
Tra loi:




  
Câu số 31:Top of Form  [image: image21.png]Tim s6 tw nhién x 16n nhétsao cho:x X 5 < 15
Tra loi:




 
Câu số 32: Số liền trước số 175 là:     
a/ 177       ;          b/ 176       ;        c/ 174        ;      d/ 173.  
Câu số 33: Số liền sau số: 399 là:       
a/ 410         ;         b/ 310      ;          c/ 400         ;         d/ 398.  
Câu số 34: Số bé nhất trong các số: 672; 680; 669; 685 là:

a/ 672               ;                b/ 680           ;              c/ 669         ;            d/ 685.  
Câu số 35: Số lớn nhất trong các số 875; 796; 899; 900 là:

a/ 875               ;                b/ 796           ;              c/ 899         ;            d/ 900.  
Câu số 36:  [image: image22.png]Tim mét s6 tw nhién ma khi nhan 5 véi s§ d6 thi dwoc két quala 40.

Tra1oi: S6 can tim 1a



 

Câu số 37:  [image: image23.png]Tich cha4 va2 I




 
Câu số 38:  [image: image24.png]Tich ctia 2 va s6 chan lén nhitco 1 chivsd 1a



 
Câu số 39Top of Form: [image: image25.png]Lay 14 chia cho s6 lién trwéc cia 3 ta dwockétquala...



 
Câu số 40:Top of Form  [image: image26.png]S6 tw nhién c6 hai chit s6 bé hon 40 ma téng cic chir s6
bing 8 va tich cAc chir s6 bing 15 1a





Câu số 41: [image: image27.png]S6 tw nhién c6 hai chit s6 ma chit s6 hang chuc
biing tich clia chir s6 hang donviva 5 1a




 
Câu số 42Top of Form: [image: image28.png]S6 tw nhién c6 hai chir s6 16m hon 50 ma tich cac chirs6 bang121a...



 
Câu số 43Top of Form: [image: image29.png]Cho 3 chir s6: 1; 2; 4. Viét dwgc tat ca bao nhiéu s6 chdn
c6 3 chit s6 khac nhau tir 3 chir s6 da cho?
Tra 104: Viét duoc ... 6.



 
Câu số 44: Cho 3 chữ số: 1; 4; 9. Viết được tất cả số số có 3 chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho là:

a/ 4               ;                b/ 7           ;              c/ 6         ;            d/ 5.  
Câu số 45: Cho 3 chữ số: 0; 3; 6. Viết được tất cả ………số có 3 chữ số khác nhau tứ 3 chữ số đã cho.

a/ 4               ;                b/ 3             ;              c/ 5         ;            d/ 6.    
Câu số 46: Hiệu của hai số kém số bị trừ 78 đơn vị. Vậy số trừ của phép trừ đó là:

a/ 88               ;                b/ 68           ;              c/ 78         ;            d/ 178.  
Câu số 47: Hiệu hai số là 476. Nếu giữ nguyên số bị trừ và giảm số trừ đi 22 đơn vị thì hiệu mới là:

a/ 498             ;             b/ 454           ;            c/ 467         ;          d/ 476.  
Câu số 48: Tổng của hai số là 324. Nếu tăng số hạng thứ nhất thêm 45 đơn vị, giảm số hạng thứ hai đi 20 đon vị thì tổng mới là:    
a/ 259            ;             b/ 389         ;          c/ 349        ;         d/ 299.  
Câu số 49:Top of Form  [image: image30.png]C6 15 bong hoa chia déu vao 3 10.M6ilo ¢6 ... bong hoa.



 Bottom of Form
Câu số 50:Top of Form  [image: image31.png]M6i hdp c6 4 chiéc cdc. Hoi 5 hop nhw vy c6 tat ca mdy chiéc coc?
Tra104: 5 hop ¢6 ... chiée coc.



 
Câu số 51:Top of Form  [image: image32.png]M6t si ddy dai 1m 2dm. Ngwdi ta cit soi ddy d6

thanh 4 doan bing nhau. D6 dai cita méi doan I ...

dm



  Bottom of Form
Câu số 52Top of Form: [image: image33.png]T6 Mdt c6 5 ban. C6 gido xép moi ban ngdi 2 ban.
Hoi t6 Mot c6 bao nhiéu ban?
Tra 10i: T6 Mt c6 ... ban.



  
Câu số 53:Top of Form  [image: image34.png]M6t16p hoc c6 20 ban. C6 gido can chia lép d€ thio ludn nhém,
méi nhém c6 1 ban nhém trudng va 4 ban thanh vién.

Hoi c6 gido can chia bao nhiéu nhém?

Tra1oi: Can chia s6 nhém 13 ... nhém.



 
Câu số 54:Top of Form  [image: image35.png]Nguwdi ta cat mot khiic g6 dai 2m 4dm thanh cc doan,
méi doan dai 4dm. Héi phai cit may lan?
Traloi: Can cit... lin.



 
Câu số 55: Khối Ba của một trường Tiểu học có 175 học sinh, nhiều hơn số học sinh khối Bốn 24 em. Vậy khối Bốn của trường đó có số học sinh là:

a/ 151               ;                b/ 198           ;              c/ 251         ;            d/ 188. 
Câu số 56: Một cửa hàng sau khi bán đi 142 kg đường thì còn lại 356 kg. Vậy lúc đầu cửa hàng có số ki-lô-gam đường là:      
a/ 407kg            ;           b/ 214kg         ;         c/ 398kg        ;        d/ 498kg.  
Câu số 57: Số bút chì màu của Lan có là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là chẵn. Lan có nhiều hơn Mai 16 cái bút chì màu. Vậy Mai có số bút chì màu là:

a/ 86 cái           ;            b/ 76 cái          ;          c/ 74 cái         ;        d/ 64 cái. 
Câu số 58: Sợi dây thứ nhất dài 1m 3dm. Sợi dây thứ hai dài hơn sợi dây thứ nhất 8 dm. Vậy độ dài sợi dây thứ hai là:      
a/ 21dm             ;              b/ 21m          ;             c/ 2m         ;           d/ 9m3dm. 

Câu số 59: Tam giác ABC có độ dài các cạnh như sau: AB = AC = 24cm; BC = 32cm. Chu vi tam giác ABC là:         
a/ 80 cm           ;            b/ 56cm          ;          c/ 56m        ;         d/ 80 dm. 
Câu số 60Top of Form: [image: image36.png]Hinh tam gidc ABC c6 d6 dai 3 canh déu bang 4dm.
Chu vi cia tam gidc ABCIa ...dm.



  
	Câu số 61: Cho hình vẽ sau. Số hình tam giác có trong hình vẽ trên là:

a/ 9         ;           b/ 7          ;           c/ 6         ;         d/ 8.  
	
[image: image37.png]
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VÒNG 2 (Mở ngày 02/10/2018) 

(Bài 1& 2  như cũ; Bài 3 như bài 2&3 vòng 3)
Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..
Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn (Tìm cặp bằng nhau): 
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Bài thi số 2 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1:  Tính: 2 x 9 = …..    a/ 18  ;    b/ 16   ;    c/ 11   ;     d/ 14.  
Câu 2:  Tính: 5 x 6 = …..    a/ 25  ;     b/ 24   ;    c/ 11   ;     d/ 30.  
Câu 3:  Tính: 12 : 3 = …..    a/ 15  ;    b/ 3   ;    c/ 4   ;     d/ 9.  
Câu 4:  Tính: 24 : 4 = …..     a/ 28  ;     b/ 20   ;    c/ 5   ;     d/ 6.  
Câu 5:  Tính: 15 : 3 + 5 = ….. a/ 5  ;  b/ 10   ; c/ 7   ;     d/ 3.  
Câu 6:  Tính: 3m x 7 = ….. a/ 21m  ;  b/ 20   ; c/ 10m   ;   d/ 21.  
Câu 7:  Tính: 36 kg : 4 = ….. a/ 9 km  ;  b/ 8 kg   ; c/ 9 kg   ;   d/ 8 km.  
Câu 8:  Tính: 20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + ….. + 4 – 3 + 2 - 1 = ….. 
a/ 13  ;  b/ 12   ; c/ 10   ;   d/ 9.  
Câu 9:  Tính: 1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + … + 18 – 19 + 20 = ….. 
a/ 11  ;  b/ 12   ; c/ 10   ;   d/ 20.  
Câu 10: Tìm x, biết:  2 x x = 7 x 2. Vậy x = ……….   
a/ 2   ;        b/ 5      ;    c/ 14      ;         d/ 7.   
Câu 12: Tìm x, biết:  2 x  x  = 14. Vậy x = ……….  
a/ 14   ;        b/ 2      ;    c/ 7      ;         d/ 5.   
Câu 11: Tìm x, biết:   x x 3 + x x 2 = 30. Vậy x = ……….  
a/ 6   ;       b/ 5      ;    c/ 10     ;      d/ 20.  
Câu 12: Tìm x, biết:  x : 5 = 10. Vậy x = ……….   
a/ 15   ;        b/ 2      ;    c/ 50      ;         d/ 5.   
Câu 13: Tìm x, biết:  x : 5 = 20 : 5. Vậy x = ……….  
a/ 15   ;        b/ 20      ;    c/ 4      ;         d/ 5.   
Câu 14: Tìm số tự nhiên  x, biết: 10 >  x : 2 > 8. Vậy x = ……….   
a/ 22  ;   b/ 18   ;   c/ 16  ;  d/ 20. 
Câu 15: Thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 10 thì tích là: ……
a/ 5  ;   b/ 8  ;   c/ 12    ;   d/ 20. 
Câu 16: Số bị chia là 12, thương là 3 thì số chia là: ……….  

a/ 4   ;      b/ 3     ;    c/ 12      ;      d/ 9.  
Câu 17:  Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà tích các chữ số bằng 18 là: ….. 

a/ 92  ;  b/ 181   ; c/ 63   ;   d/ 29.  

Câu 18:  Lan có 12 quyển truyện, 1/2 số quyển truyện của Lan là: ….. 

a/ 14 quyển  ;  b/ 8 quyển   ; c/ 6 quyển   ;   d/ 10 quyển.  
Câu 19:  Có 20 kg đường chia đều thành 5 túi. Vậy mỗi túi đựng số kg đường là: ….. 

a/ 4 túi  ;  b/ 5 túi   ; c/  4 kg   ;   d/ 5 kg.  
Câu 20:  Có 20 lít dầu chia đều trong các can, mỗi can 5 lít. Vậy chia được số can dầu là:
a/ 4 lít  ;  b/ 5 lít   ; c/  4 can   ;   d/ 5 can.  
Câu 21:  Người ta trồng cây cả hai bên một đoạn đường dài 16m, cứ cách 2m trồng 1 cây và hai đầu đường đều có cây. Vậy số cây cần trồng là: . ….. 
a/ 16 cây  ;  b/ 9 cây   ; c/ 8 cây  ;   d/ 18 cây.  
Câu 22:  Khoảng thời gian ngắn nhất để kim phút di chuyển từ số 9 đến số 12 trên mặt đồng hồ là: …

 a/ 15 phút  ;  b/ 45 phút   ; c/ 30 phút   ;   d/ 5 phút.  
Câu 23:  Khoảng thời gian ngắn nhất để kim giờ di chuyển từ số 4 đến số 5 trên mặt đồng hồ là: …

 a/ 1 phút  ;  b/ 5 phút   ; c/ 1 giờ   ;   d/ 60 giờ.  
Câu 24:Một tháng nào đó có một ngày chủ nhật là ngày 17. Vậy chủ nhật đầu tiên của tháng đó là ngày:

  a/ 2  ;  b/ 3   ; c/ 1   ;   d/ 4.  
Câu 25:  Cách đây 3 năm tuổi bố là 38 tuổi, nhiều hơn tuổi Nam 32 tuổi. Vậy tuổi Nam hiện nay là:

  a/ 6  ;  b/ 3   ; c/ 12   ;   d/ 9.  
Câu 26:  Có tất cả bao nhiêu số chẵn lớn hơn 130 nhưng nhỏ hơn 234? Vậy có: ……..số.

  a/ 100  ;  b/ 48   ; c/ 101   ;   d/ 51.  
Câu 27:  Số tự nhiên bé nhất có hai chữ số mà tích các chữ số bằng 12 là: ….. 

a/ 34  ;  b/ 121   ; c/ 12   ;   d/ 26.  
BÀI THI SỐ 3:  
(Như Bài 2&3 – Vòng 3 năm 2017-2018): (54 câu)

Câu 1:  Tính: 69 + 525 = …...  
Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Câu 2:  Tính: 182 + 324 = …...          

Câu 3:  Tính: 257 + 82 = …...  
Câu 4:  Tính: 475 + 108 = …...                 

Câu 5:  Tính: 406 - 372 = …..                   

Câu 6:  Tính: 472 - 156 = …...  
Câu 7:  Tính: 736 – 452 = …...                     

Câu 8:  Tính: 738 – 485 = …...  
Câu 9:  Tính: 213 + 458 + 155 = …...                

Câu 10:  Tính: 340 + 273 - 105 = …...  
Câu 11:  Tính: 4 x 9 + 125 = …...                
Câu 12:  Tính: 5 x 10 – 16 = …...  
Câu 13:  Tính: 3dm 2cm + 8cm = ……….dm.                   

Câu 14:  Tìm x, biết: x – 276 = 75 + 56. Vậy x = …...  
Câu 15:  Tìm x, biết: 82 +  x + 133 = 563. Vậy x = …...  
Câu 16:  Tìm chữ số x, sao cho: 336 < 3x3 < 350. Vậy x = …...  
Câu 17:  Số liền sau số 492 là: …...      

Câu 18:  427 + 168 ….. 417 + 170. Dấu thích hợp để điền là: …... 
Câu 19:  518 – 325 ….. 525 - 330. Dấu thích hợp để điền là: …... 
Câu 20:  Cho: 378 = 300 + ….. + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …...  
Câu 21:  Cho: 965 =  ….. + 60 + 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …...  
Câu 22:  Cho: 346 + 217 = ….. + 316. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …...  
Câu 23:  Cho: 672 - 168 = ….. - 188. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …...  
Câu 24:  Cho: 479 – 283 = 468 - …... Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …...  
Câu 25:  Số lẻ lớn hơn 170 và bé hơn 173 là: …...  
Câu 26:  Số lớn nhất trong các số 452; 418; 351; 501 là: …...  
Câu 27:  Số gồm 8 trăm, 5 chục, 3 đơn vị được viết là: …...  
Câu 28:  Số gồm 2 trăm, 4 chục, 8 đơn vị được viết là: …...  
Câu 29:  Có tất cả ……….số có 3 chữ số.  
Câu 30:  Số thứ nhất là 5, số thứ hai là 10 thì tích hai số là: …...  
Câu 31:  Tìm số có 3 chữ số nhỏ hơn 115 có hiệu giữa chữ số hàng đơn vị và chữ số hàng trăm là 7. Vậy số cần tìm là: …...  
Câu 32:  Tìm một số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 15. Số đó là:……….  
Câu 33:  Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó cộng với 208 rồi trừ đi 293, được kết quả bao nhiêu đem chia cho 4 thì được thương là 5. Vậy số cần tìm là: …...                   
Câu 34:  Cho các số: 9a8; 85; 6ab; 245. Số bé nhất trong các số là: …...  
Câu 35:  Cho các số a95; a89; 96; a90. số lớn nhất trong các số trên là: …...  
Câu 36:  Cho dãy số: 0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; ….. Số hạng tiếp theo của dãy số là: …...  
Câu 37:  Cho 4 chữ số 1; 2; 3; 5. Viết được tất cả …….số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho.  
Câu 38:  Cho 4 chữ số 0; 2; 4; 5. Viết được tất cả …….số có 3 chữ số khác nhau từ 4 chữ số đã cho.  
Câu 39: Tổng của số bé nhất có 3 chữ số khác nhau và số bé nhất có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đề lẻ là: ………..
Câu 40:  Tổng hai số là 467. Nếu tăng số thứ nhất thêm 58 đơn vị, giảm số thứ hai đi 45 đơn vị thì tổng hai số là: …...                     
Câu 41:  Tổng hai số là 675. Nếu tăng số thứ nhất thêm 72 đơn vị, giảm số thứ hai đi 24 đơn vị thì tổng mới là: …...                      
Câu 42:  Hiệu 2 số kém số bị trừ 82 đơn vị và hơn số trừ 251 đơn vị. 

Vậy số bị trừ là: …...  
Câu 43:  Hiệu 2 số kém số bị trừ 94 đơn vị và hơn số trừ 340 đơn vị. 

Vậy số bị trừ là: …...  
Câu 44:  Hiệu của một số tự nhiên với 215 là 349. Vậy số tự nhiên đó là: …...  
Câu 45:  Hiệu của hai số là 378. Nếu số bị trừ tăng thêm 13 đơn vị, số trừ giảm đi 24 đơn vị thì hiệu mới là: 
Câu 46:  Trong một hiệu có số trừ là 75, hiệu là 319 thì số bị trừ là: …...  
Câu 47:  Sau khi giảm thừa số thứ nhất đi hai lần thì tích hai số là 8. 

Tích hai số lúc đầu là: ……….
Câu 48:  Sau khi giảm số chia đi 4 lần, giữ nguyên số bị chia thì thương là 20. 

Thương của hai số lúc đầu là: …..
Câu 49:  Trong một tủ của thư viện có 468 quyển sách. Lần thứ nhất người ta lấy ra 72 quyển, lần thứ hai lấy ra 69 quyển. 

Sau hai lần lấy thì số sách trong tủ còn ……….quyển.  
Câu 50:  Khối Ba của một trường thu gom được 855 kg giấy vụn, nhiều hơn khối Bốn 92 kg. Số giấy vụn khối Bốn thu gom được là: ……….kg.  
Câu 51:  Một đội công nhân trồng rừng ngày thứ nhất trồng được 412 cây, ngày thứ hai trồng được 478 cây. Vậy cả hai ngày đội đó trồng được ………cây.   
Câu 52:  Có hai tổ công nhân được giao nhiệm vụ may một số áo. Số áo của tổ thứ nhất cần may là số tròn chục lớn nhất bé hơn 300. Số áo của tổ thứ hai cần may ít hơn tổ thứ nhất 35 cái. Vậy số áo của tổ thứ hai cần may là: …...cái áo.  
Câu 53:  Cửa hàng thứ nhất có 428kg gạo, ít hơn số gạo ở của cửa hàng thứ hai 65kg. 

Vậy cả hai cửa hàng có ………. kg.  
Câu 54:  Thùng thứ nhất có 175 lít dầu, thùng thứ hai có 281 lít dầu. 

Thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất ……….lít dầu.  

ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 _ LỚP 3

VÒNG 3 (Mở ngày 16/10/2018) 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..
Bài thi số 1: Sắp xếp (Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần):
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BÀI 2: 12 con giáp (Vòng 4 cũ):

Câu 1:  Tính: 6 x 4  = …...  .    
Câu 2:  Tính: 6 x 7  = …...  .    
Câu 3:  Tính: 31 x 3  = …...  .    
Câu 4:  Tính: 42 x 2  = …...  .    
Câu 5:  Tính: 36 : 6  = …...  .    
Câu 5:  Tính: 48 : 6  = …...  .    
Câu 6:  Tính: 43 x 2 - 37  = …...  .    
Câu 7:  Tính: 28 x 3 – 17  = …...  .    
Câu 8:  Tính: 24 x 2 + 116  = …...  .    
Câu 9:  Tính: 46 x 8 – 46 x 4  = …...  .    
Câu 10:  Tính: 51 x 3 + 51 x 2  = …...  .    
Câu 11:  Tính: 6 x 9 + 238  = …...  .    
Câu 12:  Tính: 35 x 2 + 230  = …...  .    
Câu 13:  Tính: 60 : 6 + 147  = …...  .    
Câu 14:  Tìm x, biết:  6 x  x – 30 = 0. Vậy x = …...  .    
Câu 15:  Tìm x, biết:  6 x  x + 6 = 60. Vậy x = …...  .    
Câu 16:  Tìm x, biết:   x x 6 + 142 = 196. Vậy x = …...  .    
Câu 17:  Tìm x, biết:  8 x 6 -  x = 20. Vậy x = …...  .    
Câu 16:  Tìm x, biết:   x : 6 – 16  = 38. Vậy x = …...  .    
Câu 18:  1/6 số gạo trong bao là 3kg. Vậy trong bao có số kg gạo là: …...  .    
Câu 19:  Tìm số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng chục bằng ½ chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị bằng ¼ chữ số hàng chục. Vậy số đó là: …...  .    
Câu 20:  Mỗi đoạn ruy băng dài 2dm 5cm. Muốn cắt được 4 đoạn ruy băng như thế thì cần một sợi dây ruy băng dài …...  m.    
Câu 21:  Mỗi hộp bánh Trung thu có 6 chiếc bánh. Một cửa hàng có 12 hộp bánh như thế và 3 chiếc bánh rời. Vậy cửa hàng đó có số chiếc bánh trung thu là: …...  .    
Câu 22:  Tuổi Lan hiện nay ít hơn 1/5 tuổi mẹ là 3 tuổi. Tuổi mẹ Lan hiện nay là 35 tuổi. 
Vậy tuổi Lan hiện nay là: …...  tuổi.    
Câu 23:  Ngăn trên có 45 quyển sách. Số sách ở ngăn dưới nhiều hơn 1/5 số sách ở ngăn trên 15 quyển. Vậy ngăn dưới có số quyển sách là: ………quyển.    
Bài thi số 3:  (Vòng 4 cũ): (51 câu)

Câu 1:  Tính: 48 x 3 = …...    a/ 154 ;    b/ 124 ;    c/ 114 ;    d/ 144.  
Câu 2:  Tính: 62 x 5 = …...    a/ 300 ;    b/ 67 ;    c/ 310 ;    d/ 210.  
Câu 3:  ¼ của 16m là: …...    a/ 20 ;    b/ 4 ;    c/ 4m ;    d/ 12m.    
Câu 4:  1/5 của 20kg là: …...    a/ 100kg ;    b/ 15kg ;    c/ 4 ;    d/ 4kg.    
Câu 5:  1/3 của 21 là: …...        a/ 7 ;      b/ 24 ;      c/ 7m ;      d/ 18m.    
Câu 6:  Tìm x, biết: x : 5 – 15 = 24. Vậy x = …... a/ 195 ; b/ 185 ; c/ 1545 ; d/ 45.  
Câu 7:  Tìm x, biết: x : 6 = 30. Vậy x = …... a/ 36 ; b/ 24 ; c/ 180 ; d/ 5.    
Câu 8:  Tìm x, biết: x x 6 + 45 = 63. Vậy x = …... a/ 102 ; b/ 18 ; c/ 108 ; d/ 3.    
Câu 9:  Tìm x, biết: x : 5 = 25. Vậy x = …... a/ 30 ; b/ 20 ; c/ 125 ; d/ 5.     
Câu 10:  Tìm x, biết:  9 x 4 -  x = 24. Vậy x = …... a/ 12 ; b/ 48 ; c/ 36 ; d/ 8.    
Câu 11:  Tính: 32 cm x 5 – 48 cm = …... a/ 122cm ; b/ 112cm ; c/ 112 ; d/ 122.   
Câu 12:  Tính: 54kg : 6 + 81 kg = …...   a/ 72kg ; b/ 90kg ; c/ 89kg ; d/ 139kg.    
Câu 13:  Cho dãy số: 2; 6; 12; 20; 30; …..  Số hạng tiếp theo của dãy là: …...
a/ 42 ;     b/ 38 ;    c/ 40 ;    d/ 52.    
Câu 14:  Tính: 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + ….. + 36 = …... 
a/ 246 ;    b/ 270 ;    c/ 324 ;    d/ 250.  
Câu 15:  Tính: 42 + 45 + 48 + … + 57 = …...  a/387 ;   b/ 297;   c/ 397;   d/ 287.  
Câu 16:  Có tất cả ………. Số có 3 chữ số khác nhau mà tất cả các chữ số đều lẻ.

a/ 60 số ;   b/ 80 số ;    c/ 90 số ;    d/ 900 số.    
Câu 17:  Có tất cả ………. Số có 3 chữ số khác nhau mà tất cả các chữ số đều chẵn.

a/ 60 số ;     b/ 48 số ;     c/ 16 số ;    d/ 32 số.    
Câu 18:  Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu lấy chữ số hàng trăm chia cho 6 thì được chữ số hàng đơn vị, lấy chữ số hàng đơn vị cộng với 2 thì được chữ số hàng chục. Số cần tìm là: …...                  a/ 620 ;   b/ 621 ;    c/ 631 ;      d/ 613.    
Câu 19:  Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy 1/6 số đó cộng với 128 rồi chia cho 2 thì được kết quả là 200. Số cần tìm là: …...  a/ 1632 ;  b/ 1672 ;  c/ 200 ;  d/ 452.    
 Câu 20:  Có 42 lít dầu chia đều vào các can, mỗi can 6 lít. Vậy chia được tất cả số can là: …..           a/ 7 lít ; b/ 8 can ; c/ 7 can ; d/ 6 can.    
Câu 21:  Một cửa hàng có 35 gói bánh. Sau khi bán 1/5 gói bánh thì cửa hàng còn lại …... hộp bánh.            a/ 28 hộp ; b/ 7 hộp ; c/ 30 hộp ; d/ 5 hộp.    
Câu 22:  Một người mang 28 quả trứng đi chợ bán. Người đó đã bán ¼ số trứng và 4 quả. Số trứng đã bán là:     a/ 8 quả   ; b/ 15 quả   ; c/ 6 quả ; d/ 11 quả.    
Câu 23:  Mỗi hộp có 6 chiếc cốc. 15 hộp có số chiếc cốc là: …... 
a/ 90 ;    b/ 80 ;    c/ 630 ;    d/ 60.  
Câu 24:  Mỗi bao đựng 35kg. Vậy 4 bao như thế đụng được là: …... 
a/ 140kg ;   b/ 39kg ;   c/ 120kg ;   d/ 1220kg.    
Câu 25:  Sau khi dùng hết 1/3 số vở thì Bình còn lại 24 quyển. Vậy lúc đầu Bình có số quyển vở là: …...  a/ 12 quyển ;  b/ 24 quyển ;  c/ 8 quyển ;  d/ 36 quyển.    
Câu 26:  Mẹ có 36 quả táo. Mẹ cho An 1/6 số quả táo. Sau khi cho An mẹ còn lại …... quả táo.               a/ 24 quả ; b/ 30 quả ; c/ 32 quả ; d/ 6 quả.    
Câu 27:  Lúc 10 giờ sáng, một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B và ô tô đi đến B lúc 1 giờ chiều. Thời gian ô tô đi từ A đến B là: …... a/ 3 giờ ; b/ 1 giờ ; c/ 11 giờ ; d/ 9 giờ.  
Câu 28:  Lúc 7 giờ 15 phút An bắt đầu đi từ nhà đến trường. An đến trường lúc 8 giờ kém 20 phút. Thời gian An đi từ nhà đến trường là: …... 
a/ 35 phút ; b/ 25 phút ; c/ 20 phút ; d/ 30 phút.    
Câu 29:  Đường gấp khúc ABCDE gồm 4 đoạn thẳng dài bằng nhau, độ dài mỗi đoạn là 2m 4dm. Độ dài đường gấp khúc đó là: …... 
a/ 28dm ; b/ 96dm ; c/ 96m ; d/ 28m.   
Câu 23:  Ngăn trên có 45 quyển sách. Số sách ở ngăn dưới nhiều hơn 1/5 số sách ở ngăn trên 15 quyển. Vậy ngăn dưới có số quyển sách là: ………quyển.    
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BÀI THI SỐ 3: (Vòng 5 cũ)

Câu 1:  Tính: 58 x 3 = …...                                  Câu 2:  Tính: 74 x 4 = …... 
Câu 3:  Tính: 6 x 5 x 3 = …...                              Câu 4:  Tính: 40 : 4 = …... 
Câu 5:  Tính: 48 : 6 = …...                                   Câu 6:  Tính: 36 : 4 x 6 = …... 
Câu 7:  Số liền trước số 400 là:  …...                Câu 8:  Số liền sau số 475 là: …... 
Câu 9:  Số lẻ liền sau số 197 là: …...              Câu 10:  So sánh:  
[image: image43.wmf]abc

 + 72 …..
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 + 69. 
Câu 11:  So sánh: 27 + 36 …... 
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.     ;    Câu 12:  So sánh: 146 + 258 ….. 254 + 152. 
Câu 13:  
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 của 27m là:  ……..m.                             Câu 14:  
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 của 45 là:  …... 
Câu 15:  
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 của 24 km là ………km.      

Câu 16:  Lấy 
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 của 60 trừ đi 15 thì được kết quả là:  …... 
Câu 17:  
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của 42kg thêm 4kg thì được …kg. 
Câu 18:  Tìm x, biết: x x 3 x 5 = 15. Vậy x = …... 
Câu 19:  Tìm x, biết: x : 5 : 2 = 14. Vậy x = …... 
Câu 20:  Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau được lập nên từ các chữ số 4; 6; 1 là: …... 
Câu 21:  Cô giáo có 24 quyển vở. Cô giáo phát phần thưởng cho học sinh hết 
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 số vở. Số quyển vở cô giáo đã phát là: ……….quyển. 
Câu 22:  Tìm số có 2 chữ số có tích các chữ số là 18 và hiệu giữa chữ số hàng chục và hàng đơn vị là 7. Số cần tìm đó là: …... 
Câu 23:  Một sợi dây dài 3m 5dm. An cắt một đoạn dây dài bằng 
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 độ dài sợi dây đó. Độ dài đoạn dây An đã cắt là: ………..dm. 
Câu 24:  Ngăn trên có 45 quyển sách. Số sách ở ngăn dưới nhiều hơn 
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 số sách ở ngăn trên là 15 quyển. Vậy ngăn dưới có số quyển sách là: ……….quyển. 
Câu 25:  Hiệu 2 số kém số bị trừ 82 đơn vị và hơn số trừ 251 đơn vị. 

Vậy số bị trừ là: …...                 
Câu 26:  Hiệu 2 số kém số bị trừ 94 đơn vị và hơn số trừ 340 đơn vị. 

Vậy số bị trừ là: …...                     
Câu 27:  Tổng hai số là 467. Nếu tăng số thứ nhất thêm 58 đơn vị, giảm số thứ hai đi 45 đơn vị thì tổng hai số là: …...                   
Câu 28:  Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy số đó cộng với 208 rồi trừ đi 293, được kết quả bao nhiêu đem chia cho 4 thì được thương là 5. Vậy số cần tìm là: …...                    
ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 _ LỚP 3

VÒNG 4 (Mở ngày 30/10/2018) 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..

BÀI 1: Bức tranh bí ẩn (Chọn các cặp bằng nhau):
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BÀI 2: Sắp xếp:  (Như vòng 5)
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BÀI THI SỐ 3:  (60 câu)
Câu 1:  Tính: 28 + 492 = …... a/ 520 ; b/ 410 ; c/ 510 ; d/ 420.  
Câu 2:  Tính: 678 – 594 = …... a/ 94 ; b/ 174 ; c/ 184 ; d/ 84.  
Câu 3:  Tính: 804 - 664 = …... a/ 64 ; b/ 250 ; c/ 160 ; d/ 140.  
Câu 4:  Tính: 45 x 7 = …... a/ 315 ; b/ 285 ; c/ 385 ; d/ 235.  
Câu 5:  Tính: 28 x 3 = …... a/ 104 ; b/ 94 ; c/ 84 ; d/ 64.  
Câu 6:  Tính: 35 x 8 – 6 = …….. a/ 4236; b/ 264 ; c/ 70 ; d/ 2274.   
Câu 7:  Tính: 56 x 3 - 48 = …... a/ 147 ; b/ 150 ; c/ 127 ; d/ 120.  
Câu 8:  Tính: 21 x 2 : 6 = …... a/ 4 ; b/ 7 ; c/ 36 ; d/ 3.  
Câu 9:  Tính: 35 : 5 x 4 = …... a/ 28 ; b/ 11 ; c/ 3 ; d/ 32.  
Câu 10:  
[image: image56.wmf]3

1

 của 21 là …... a/ 7 ; b/ 24 ; c/ 7m ; d/ 8m.  
Câu 11:  
[image: image57.wmf]4

1

 của 16m là:  …….. a/ 4 ; b/ 12m ; c/ 4m ; d/ 20.   
Câu 12:  
[image: image58.wmf]5

1

 của 20 kg là: …... a/ 4 ; b/ 4kg ; c/ 100kg ; d/ 15kg.  
Câu 13:  
[image: image59.wmf]6

1

 của 42 kg là: …... a/ 6kg ; b/ 36kg ; c/ 5kg ; d/ 7kg.  
Câu 14:  Tìm x, biết:  6 x x = 147 - 99. Vậy x = …... a/ 6 ; b/ 8 ; c/ 7 ; d/ 9.  
Câu 15:  Tìm x, biết: x : 6 = 45 - 36. Vậy x = …... a/ 60 ; b/ 48 ; c/ 54 ; d/ 58.  
Câu 16:  Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy
[image: image60.wmf]3

1

 số đó cộng với 24 thì được kết quả là 51. Vậy số cần tìm là …...    a/ 91 ; b/ 81 ; c/ 225 ; d/ 215. 
Câu 17:  Tích hai số là 24. Nếu lấy thừa số thứ nhất chia cho 4 và nhân thừa số thứ hai với 9 thì được hai số mới có tích là:  ……..    a/ 4 ; b/ 19 ; c/ 54 ; d/ 56.   
Câu 18:  Tích hai số là 18. Nếu nhân thừa số thứ nhất với 2, chia thừa số thứ hai cho 6 thì được hai số mới có tích là:  ……..     a/ 4 ; b/ 6 ; c/ 54 ; d/ 216.   
Câu 19:  
[image: image61.wmf]6

1

 Số gạo trong bao là 3kg. Vậy trong bao có số gạo là: …... 

a/ 16kg ; b/ 9kg ; c/ 12kg ; d/ 18kg.  
Câu 20:  Lớp 3A có 32 bạn. Đội văn nghệ của nhà trường đã chọn 
[image: image62.wmf]4

1

 số học sinh của lớp 3A tham gia vào đội. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp 3A không tham gia vào đội văn nghệ của nhà trường?

 a/ 8 học sinh ; b/ 9 học sinh ; c/ 24 học sinh ; d/ 20 học sinh.  
Câu 21:  An có 48 quyển vở. Số vở của Bình nhiều hơn 
[image: image63.wmf]6

1

 số vở của An 15 quyển. 

Số vở Bình có là …...   a/ 23 quyển ; b/ 33 quyển ; c/ 18 quyển ; d/ 8 quyển.  
Câu 22:  Hùng có 24 quyển truyện. Sau khi góp vào thư viện nhà trường 
[image: image64.wmf]6

1

 số quyển truyện của mình có thì Hùng còn lại bao nhiêu quyển truyện? a/ 22 quyển ; b/ 20 quyển ; c/ 4 quyển ; d/ 18 quyển.  
 Câu 23:  Sau khi dùng hết 
[image: image65.wmf]3

1

 số vở thì Bình còn lại 24 quyển. Hỏi lúc đầu Bình có bao nhiêu quyển vở? a/ 12 quyển ; b/ 24 quyển ; c/ 36 quyển ; d/ 8 quyển.  
Câu 24:  Một người mang 28 quả trứng ra chợ bán. Người đó đã bán
[image: image66.wmf]4
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 số trứng và 4 quả. Vậy số trứng đã bán là ….. quả.   a/ 8 ; b/ 11 ; c/ 15 ; d/ 6.  
Câu 25:  Mẹ có 36 quả táo. Mẹ cho An 
[image: image67.wmf]6

1

 số quả táo. Sauk hi cho An, mẹ còn lại số quả táo là: …... a/ 24 quả ; b/ 30 quả ; c/ 6 quả ; d/ 32 quả.   

Câu 26:  Hiện nay mẹ 35 tuổi. Tuổi Lan ít hơn 
[image: image68.wmf]5

1

 tuổi mẹ là 3 tuổi. Tuổi Lan hiện nay là: …...   a/ 4 tuổi ; b/ 33 tuổi ; c/ 10 tuổi ; d/ 1 tuổi.  
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Câu số 27:  Top of Form

· [image: image69.png]Mot phép chia c6 s6 bi chia bang 52, thuong béng 8 va s dw bang 4.
Hay tim s6 chia ctia phép chia d6?

Tra 1oi :

S chia cila phép chia d6 bng ...
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Câu số 28:  :[image: image71.png]Mot phép chia c6 s0 bi chia bang 68 , thuong bang 9 va s dw bang 5.
Hay tim s6 chia ctia phép chia d6?

Tra 1oi :

S chia cila phép chia d6 bng ...



  [image: image72.wmf]


Câu số 29: Top of Form

· [image: image73.png]Mot phép chia c6 s6 bi chia bang 70 , thuong béng 8 va s du bang 6.
Hay tim s6 chia ctia phép chia d6?

Tra 1oi :

S chia cila phép chia d6 bng ...
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Câu số 30:  Top of Form

· [image: image75.png]Mot phép chia c6 s0 bi chia bang 75, thuong bang 9 va s dw bang 3.
Hay tim s6 chia ctia phép chia d6?

Tra 1oi :

S chia cila phép chia d6 bng ...
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Câu số 31: Top of Form

· [image: image77.png]Mot phép chia c6 s6 bi chia bang 77 , thuong béng 8 va s dw bang 5.
Hay tim s6 chia ctia phép chia d6?

Tra 1oi :

S chia cila phép chia d6 bng ...
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Câu số 32:  Top of Form

· [image: image79.png]Mot phép chia c6 s6 bi chia bang 80, thuong béng 8 va s dw bang 8.
Hay tim s6 chia ctia phép chia d6?

Tra 1oi :

S chia cila phép chia d6 bng ...
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Câu số 33:  Top of Form

· [image: image81.png]Mot phép chia c6 s6 bi chia bang 83 , thuong béng 9 va so dw bang 2.
Hay tim s6 chia ctia phép chia d6?

Tra 1oi :

S chia cila phép chia d6 bng ...
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Câu số 34:  [image: image83.png]Mot phép chia c6 so chia bing 8, thuong bang 68 va sé dubang 7.
Hay tim s6 bj chia ciia phép chia d6?

Tra 1oi :

S6 bi chia ciia phép chia d6 béng ...
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Câu số 35: Top of Form

· [image: image85.png]Mot phép chia c6 so chia bing 8, thuong bang 79 va s6 du bang 5.
Hay tim s6 bj chia ciia phép chia d6?

Tra 1oi :

S6 bi chia ciia phép chia d6 béng ...



 [image: image86.wmf]


Câu số 36: Top of Form

· [image: image87.png]Mot phép chia c6 so chia bing 8, thuong bang 103 va so dw bang 6.
Hay tim s6 bj chia ciia phép chia d6?

Tra 1oi :

S6 bi chia ciia phép chia d6 béng ...
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Câu số 37: Top of Form

· [image: image89.png]Mot phép chia c6 s0 chia bing 9, thuong bang 75 va s du bang 8.
Hay tim s6 bj chia ciia phép chia d6?

Tra 1oi :

S6 bi chia ciia phép chia d6 béng ...
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Câu số 38:  Top of Form

· [image: image91.png]Mot phép chia c6 s0 chia bing 9, thuong bang 87 va s du bang 4.
Hay tim s6 bj chia ciia phép chia d6?

Tra 1oi :

S6 bi chia ciia phép chia d6 béng ...
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Câu số 39: Top of Form

· [image: image93.png]1 .
Béc An nugi tit 48 con tho, bic 3 ban di 7 56 tho.
Hoi bic An con lai bao nhiéu con thé ?

Tra 10i :

Bac An con lai sé tho 12 ... con



  [image: image94.wmf]


Câu số 40: Top of Form

· [image: image95.png]1 .
Béc An nugi tit 105 con vit bic 42 bin di  s6 vit
Hoi bic An con lai bao nhiéu con vit?

Tra 10i :

Bac An con lai sé vita ... con
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Câu số 41: Top of Form

· [image: image97.png]1 .
Bac Ha nudi tat 63 con ga,bac da ban di 35 s0 ga.
Hoi bac Ha con lai bao nhiéu con ga ?
Traloi:

Bac Ha con lai sé gala ... con
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Câu số 42:  [image: image99.png]1
Bac Ha nuoi tat 108 con ga,bac da ban di 35 s0 ga.
Hoi bac Ha con lai bao nhiéu con ga ?
Traloi:

Bac Ha con lai sé gala ... con
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Câu số 43:  Top of Form

· [image: image101.png]5 N 1 .
Béc Tuén nusi tit 72 con g3, bic daban di 5 0 g2
Hoi bac Tuén con lai bao nhiéu con ga ?

Traloi :

Bac Tudn con lai sé g 1a ... con
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Câu số 44:  Top of Form[image: image103.png]Ngudi ta xép 720 cai banh vao cac hop, moi hop 6 cai.
Sau 46 xép cac hop vao thing méi thing 8 hop.

Hoi xép duoc tét ca bao nhiéu thing banh ?

Traloi :

S6 thiing banh xép duoc tat ca la... thiing.



  [image: image104.wmf]


Câu số 45:  Top of Form

· [image: image105.png]Ngudi ta xép 800 cai banh vao cac hop, moi hop 4 cai.
Sau 46 xép cic hop vao thimg, méi thing 5 hop.

Hoi xép duoc tét ca bao nhiéu thing banh ?

Traloi :

S6 thiing banh xép duoc tat ca la... thiing.



  [image: image106.wmf]


Câu số 46:  Top of Form

· [image: image107.png]Ngudi ta xép 810 cai banh vao cac hop,moi hop 5 cai.
Sau 46 xép cac hop vao thing mdi thing 6 hop.

Hoi xép duoc tét ca bao nhiéu thing banh ?

Traloi :

S6 thiing banh xép duoc tat ca la... thiing.



  [image: image108.wmf]


Câu số 47: Top of Form

· [image: image109.png]Ngudi ta xép 900 cai banh vao cac hop,moi hop 5 cai.
Sau 46 xép cic hop vao thimg, mdi thing 9 hop.

Hoi xép duoc tét ca bao nhiéu thing banh ?

Traloi :

S6 thiing banh xép duoc tat ca la... thiing.



  [image: image110.wmf]


Câu số 48:  Top of Form

· [image: image111.png]C6 2 titi keo, tiii thir nhat c6 36 cai, tdi thi 2 ¢6 63 cai.
6 keo d6 dem chia déu cho 9 ban.

Hoi mdi ban dugc chia bao nhiéu cai keo ?

Tra1oi :

S6 keo mdi ban duwoc chia la ... cai.




  [image: image112.wmf]


CBottom of Formâu số 49: Top of Form

· [image: image113.png]C6 2 tii keo, tiii thir nhat c6 35 cai, tdi thir 2 ¢6 49 cai.
6 keo d6 dem chia déu cho 7 ban.

Hoi mdi ban dugc chia bao nhiéu cai keo ?

Tra1oi :

S6 keo mdi ban duwoc chia la ... cai.




  [image: image114.wmf]


Câu số 50: Top of Form

· [image: image115.png]C6 2 titi keo, tiii thir nhat c6 44 cai, tdi thi 2 ¢6 60 cai.
6 keo d6 dem chia déu cho 8 ban.

Hoi mdi ban dugc chia bao nhiéu cai keo ?

Tra1oi :

S6 keo mdi ban duwoc chia la ... cai.




  [image: image116.wmf]


Câu số 51: Top of Form

· [image: image117.png]C6 2 titi keo, tiii thir nhat c6 70 cai, i thi 2 ¢6 65 cai.
6 keo d6 dem chia déu cho 9 ban.

Hoi mdi ban dugc chia bao nhiéu cai keo ?

Tra1oi :

S6 keo mdi ban duwoc chia la ... cai.




  [image: image118.wmf]


Bottom of Form

Câu số 52:  Top of Form

· [image: image119.png]Mot ngudi mua 2 géi keo va 2 géi banh, méi géi keo cdn nang 85¢
vamdi g6i banh can nang 250g.

Hoi ngudi d6 da mua tat ca bao nhiéu gam banh keo ?

Tra oi :

S6 banh keo ngudi d6 da mua nang ... gam.



 [image: image120.wmf]


Câu số 53:  [image: image121.png]Mot ngudi mua 2 géi keo va 3 géi banh, mdi géi keo can nang 125g
vamdi g6i banh can nang 175g.

Hoi ngudi d6 da mua tt ca bao nhiéu gam bénh keo ?

Traloi :

S6 banh keo ngudi d6 da mua nang ... gam.



  [image: image122.wmf]


Câu số 54:  Top of Form

· [image: image123.png]Mot ngudi mua 3 géi keo va 1 géi banh, mdi géi keo can nang 125g
va mdi goi banh can ning 150g.

Hoi ngudi d6 da mua tt ca bao nhiéu gam bénh keo ?

Traloi :

S6 banh keo ngudi d6 da mua nang ... gam.



  [image: image124.wmf]


Câu số 55:  Top of Form

· [image: image125.png]Mot ngudi mua 3 géi keo va 3 gbi banh, mdi géi keo can nang 150g
va mdi gi banh can ndng 175g.

Hoi ngudi d6 da mua tt ca bao nhiéu gam bénh keo ?

Traloi :

S6 banh keo ngudi d6 da mua nang ... gam.



  [image: image126.wmf]


Câu số 56:  Top of Form

· [image: image127.png]Mot ngudi mua 4 géi keo va 2 géi banh, méi géi keo cn nang 75¢
va mdi gi banh can ndng 150g.

Hoi ngudi d6 da mua tt ca bao nhiéu gam bénh keo ?

Traloi :

S6 banh keo ngudi d6 da mua nang ... gam.



  [image: image128.wmf]


Câu số 57:  Top of Form

· [image: image129.png]Hién nay t
Tinh téng s tudi cia 2 bé con An hién nay ?
Tra1oi :

Téng s6 tudi cia 2 bé con Lan hién nay la




  [image: image130.wmf]


Câu số 58:  Top of Form

· [image: image131.png]Hién nay t én nay bo An 36 tudi.
Tinh téng s tudi cia 2 bé con An hién nay ?

Tra1oi :

Téng s6 tudi cia 2 bé con An hién nay 1a .. tudi



  [image: image132.wmf]


Câu số 59:  [image: image133.png]Hién nay t én nay bo An 36 tudi.
Tinh téng s tudi cia 2 bé con An hién nay ?

Tra1oi :

Téng s6 tudi cia 2 bé con An hién nay 1a .. tudi



   [image: image134.wmf]


Câu số 60: Top of Form

· [image: image135.png]Hién nay t
Tinh téng s tudi cia 2 bé con Ha hién nay ?
Tra1oi :

Téng s6 tudi cia 2 bé con Ha hién nay 1a .. tudi
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ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 _ LỚP 3

VÒNG 5 (Mở ngày 13/11/2018) 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..
BÀI 1: Sắp xếp:
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 BÀI 2: Đi tìm kho báu: (Vòng 6 cũ):

Câu 1:  Tính: 241 + 289 = …...            ;       Câu 2:  Tính : 38 + 475 = …...   
Câu 3:  Tính : 267 - 198 = …...            ;        Câu 4:  Tính : 672 - 386 = …...      

Câu 5:  Tính :  7 x 4  = …...                 ;        Câu 6:  Tính :  7 x 5  = …...  
Câu 7:  Tính : 21 : 7  = …...                 ;        Câu 8:  Tính : 70 : 7  = …...    

Câu 9:  Tính: 7 x 9 = …..          a/  63   ;   b/ 61   ;   c/ 64   ;   d/  59.  
Câu 10:  Tính : 56 : 7 - 3 = …...          ;          Câu 11:  Tính : 28 : 7 x 9 = …...     
Câu 12:  Gấp số 79 lên 4 lần ta được số …...   
Câu 13:  Tìm x, biết x x 5 = 210. Vậy x = …...   
Câu 14:  1/6 của 180kg là …....kg.     
Câu 15:  Tìm x, biết x : 4 + 87 = 139. Vậy x = …...   
Câu 16:  Tìm x, biết x x 4 – 13 = 71   
a/  x = 24   ;   b/ x = 25   ;   c/ x = 21   ;   d/ x = 23.     
Câu 17:  Tìm x, biết:  (x + 1)  + ( x + 4) + ( x  + 7) + (x + 10) = 62. Vậy x = …...      
Câu 18:  Số tự nhiên có 2 chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp 2 lần chữ số hàng chục và có tổng các chữ số bằng 12 là: ………..                   

Câu 19:  Có tất cả bao nhiêu số lẻ có 2 chữ số không vượt quá 85?  
a/  37 số  ;  b/ 38 số ;  c/ 39 số ; d/  40 số.
Câu 20:  Tổng của hai số gấp 3 lần số hạng thứ nhất, biết số hạng thứ hai là 48. 
Số hạng thứ nhất là ….... 
Câu 21:  Tổng của hai số là 45. Nếu gấp số hạng thứ nhất lên 2 lần và giữ nguyên số hạng thứ hai thì tổng hai số là 62. Số hạng thứ hai là ….... 
Câu 22:  Một tấm vải có chiều dài 1hm 25m. Sau khi cắt, chiều dài tấm vải đã giảm đi 5 lần. Vậy chiều dài tấm vải còn lại là: ……….m. 
Câu 23:  Một bao gạo có 63kg. Lần thứ nhất bán đi 1/7 số gạo trong bao. Lần thứ hai bán đi 1/6 số gạo còn lại sau lần bán thứ nhất. 
Vậy sau 2 lần bán, bao gạo còn lại số gạo là: ………kg.   
Câu 24:  Một kho thóc có 450kg thóc. Sau khi bán, số thóc còn lại giảm đi 5 lần. 
Vậy kho thóc còn lại số kg thóc là:   …...   
Câu 25:  Một người đi xe đạp từ nhà lên huyện hết 75 phút. Nếu người đó đi xe máy thì thời gian giảm đi 3 lần. Vậy người đó đi xe máy từ nhà lên huyện hết số phút là:…..  
Câu 26:  Nếu gấp số vở của An lên 6 lần thì An có 42 quyển vở. Số vở An có là: …... 

a/ 242 quyển ; b/ 252 quyển ; c/ 7 quyển ; d/ 6 quyển.  
Câu 27:  Cô giáo có 40 quyển vở chia đều cho 5 em. 

Vậy mỗi em được số quyển vở là ….... 
Câu 28:  An có 42 quyển vở. Số vở của Bình bằng một nửa số vở của An và nhiều hơn số vở của Hòa là 5 quyển. Vậy Hòa có số quyển vở là:…..   
a/  21 quyển  ;  b/ 16 quyển  ;  c/ 26 quyển  ;  d/  37 quyển. 
Câu 29:  An lấy một số chia cho 6 thì được thương là 23 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Vậy nếu An lấy số đó chia cho 7 thì được số dư là:   …...   
Câu 30:  Mai lấy một số chia cho 7 thì được thương là 13 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Vậy nếu Mai lấy số đó chia cho 5 thì được số dư là:   …...   
Bài thi số 3: (67 câu)

Câu số 1:  : [image: image140.png]


  [image: image141.wmf]

 ;      Câu 2:  1/5 của 65kg là …...kg.                         
Câu số 3:  [image: image142.png]Dién s6 thich hep vao chd chidm:
3hm

. m



  [image: image143.wmf]

Bottom of Form 

Câu 4:  1/3 của 57m là …...m.                          ;      Câu 5:  ¼ của 60 lít là ……… lít. 
Câu số 6:  [image: image144.png]= cha150mla....m

5



 [image: image145.wmf]

Bottom of Form   ; Câu số 7: [image: image146.png]1
- clasbkgla.. ke



 [image: image147.wmf]

 

Câu số 8:  :[image: image148.png]Tinh: 76 + 378




  [image: image149.wmf]

 ; Câu số 9:  [image: image150.png]Tinh:403—389 =




  [image: image151.wmf]

Bottom of Form  

Câu số 10:  [image: image152.png]Tinh:32 X6




  [image: image153.wmf]

 ; Câu số 11:  [image: image154.png]Tinh: 28 X7




  [image: image155.wmf]

Bottom of Form  

Câu số 12:  [image: image156.png]Tinh: 15X 4 + 36




  [image: image157.wmf]

 ; Câu số 13:  Tính: 18 x 3 + 56 = …...                          
Câu số 14: [image: image158.png]Tinh:18 X 3 + 56 =




 [image: image159.wmf]

; Câu số 15:  [image: image160.png]Tinh: 42 :




  [image: image161.wmf]

 
Câu số 16:  [image: image162.png]Tinh: 39:




 [image: image163.wmf]

 ; Câu số 17: [image: image164.png]Tinh:42:7




 [image: image165.wmf]

 
Câu 18:  Tính : 63 : 7 + 48 = …...           ;  Câu số 19: [image: image166.png]Tinh: 63: 7 + 56




 [image: image167.wmf]

 
Câu số 20: [image: image168.png]Tim x biét:x X 6 = 66



  [image: image169.wmf]

; Câu số 21:[image: image170.png]Timx biét: xx 7 =84



 [image: image171.wmf]

Bottom of Form 

Câu số 22: [image: image172.png]Timxbiét: x X 5 + 79 = 164



 [image: image173.wmf]

 

Câu 23:  Tìm x, biết x : 5 = 58. Vậy x = …...   
Câu 24:  Tìm x, biết x : 7 + 16 = 31   
a/  x = 98   ;   b/ x = 205   ;   c/ x = 329   ;   d/ x = 105.      
Câu số 25:  [image: image174.png]Gap 41én 7 lan thi dwockétquala...



  [image: image175.wmf]

 

Câu 26:  Gấp số 24 lên 3 lần ta được số …...   

Câu số 27:  [image: image176.png]Gap 16 1én 7 lan thi dwockét quala .




  [image: image177.wmf]

 

Câu số 28:  [image: image178.png]Gap mot s6 1én 5 lan thi dwec két qua la 80. Hoi s6 do la s6 nao?



 [image: image179.wmf]


Câu 29: Giảm số 72 đi 4 lần ta được số:…
Câu 30:  [image: image180.png]Giam s6 84 di 3 1an ta dwocsd ...



[image: image181.wmf]

 
Câu số 31:  :[image: image182.png]C6 bao nhiéu s6 c6 2 chir s6 ma trong moi s8 d6 chi c6
mot chir s6 57



  [image: image183.wmf]

 

Câu số 32: [image: image184.png]C6 bao nhiéu sé 1é c6 2 chir s6?



  [image: image185.wmf]

 
Câu 33:  Có tất cả bao nhiêu số chẵn có 2 chữ số không vượt quá 78? 
a/  32 số  ;  b/ 34 số ;  c/ 35 số ; d/  36 số.
Câu số 34: [image: image186.png]S6 tw nhién 16n nhat c6 2 chir s6

ma chir 56 hang chuc gip 6 lan chirs6 hang don vila ...



 [image: image187.wmf]

 
Câu số 35: [image: image188.png]1
S8 hang thit nhiit 12 96,56 hang thi hai bing 3 s6 hang thirnhdt

Ténghaisé 1a ..



 [image: image189.wmf]


Câu 36:  Nếu gấp mỗi số lên 2 lần thì được hai số mới có tổng là 68. 
Vậy tổng của hai số lúc đầu là ….... 
Câu số 37:  [image: image190.png]Tich ctia s6 chdn nho nhitlém hon 16 va 6 1a




  [image: image191.wmf]

 

Câu 38:  Tích của hai số gấp 7 lần thừa số thứ nhất. Vậy thừa số thứ hai là:…..   
a/  7  ;   b/ 14  ;   c/ 5  ;   d/  9.  
Câu số 39:  :[image: image192.png]Thira s6 thi nhat 1a 4, thiva s6 thi hai gdp 7 lan thira s6 thi¥ nhat.
Tich hai sé I




  [image: image193.wmf]

 

Câu 40:  Nếu lấy 1/3 thừa số thứ nhất nhân với thừa số thứ hai thì được tích là 78. 
Vậy tích hai số là: …... 
Câu số 41: [image: image194.png]S6 dw 16n nhat c6 thé c6 trong phép chia mét s6 tw nhién cho 7 1a....



 [image: image195.wmf]

 

Câu số 42: [image: image196.png]Trong mét phép chia hai s6 tw nhién 6 s6 dwla 4
thi s& chia bé nhat c6 thé c6 1a



 [image: image197.wmf]

 
Câu số 43:   [image: image198.png]Cho mgt s6 biét s6 d6 chia 6 dw 4.Héi s6 d6 khi chia cho 2 thi dw may?



  [image: image199.wmf]

 

Câu số 44: [image: image200.png]Cho mét s6 biét s6 d6 chia 9 dw 3.
Hai s6 d6 khi chia cho 3 thi dw may?



  [image: image201.wmf]


Câu số 45:  [image: image202.png]M6t sb tw nhién chia cho 5 ¢6 s6 dw1a 4.Néu cong thém vao s6 d6
4 dom vi rdi chia cho 5 thi dwoc s5 dwr 1a..



 [image: image203.wmf]


Câu số 46: [image: image204.png]M6t s6 khi chia cho 6 dw 2.Can phai gidm sb d6 it nhdt bao nhigu
don vi dé duoc s chia hét cho 67
Tra 10 Can gidm s d6 it nhat ...don vi.



 [image: image205.wmf]


Câu số 47:  : [image: image206.png]M6t s6 khi chia cho 7 dwoc s6 dw 1a 2. Néu cong thém vao s6 d6
6 don vi roi ldy két qua chia cho 7 thi dwoc s6 dw la ..




Câu số 48: :[image: image207.png]Mdt s6 khi chia cho 7 thi dw 3.Hoi phai thém vao s6 d6 bao nhigu
don vi dé dwoc phép chia hét va thwong ting thém 3 don vi?



 [image: image208.wmf]

 

Câu số 49:  [image: image209.png]Mt phép chia cé s& chia bing 8 va s6 dw bing 2. Hoi phai thém
Vo 56 bi chia it nhat 1a bao nhiéu dom vi & dwoc phép chia hét?



  [image: image210.wmf]

 

Câu số 50:   [image: image211.png]Trong mét phép chia, s bi chia gép 8 lan s& chia.
Tim thwong ciia phép chia d6?



  [image: image212.wmf]

 

Câu 51:  Một phép chia có số chia là 6, thương là 12 và số dư là 2. 

Vậy số bị chia của phép chia đó là: …… 
Câu số 52: :[image: image213.png]Tim s6 bi chia biét s6 chia la 7,56 thwongla 12 va s6 dwla 3.



  [image: image214.wmf]


Câu 53:  Một phép chia có số chia là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số, thương là số lẻ nhỏ nhất có 2 chữ số khác nhau, số dư là số dư lớn nhất có thể có. 

Vậy số bị chia của phép chia đó là ….... 
Câu số 54:  [image: image215.png]Trong phép chia néu gép s6 bi chia 1én 3 Ian thi thwong
sé tanglén .....Ian




 [image: image216.wmf]

 
Câu số 55:  [image: image217.png]Trong phép chia néu gép s6 chia 1én 5 lan thi thwong
s& giam di




 [image: image218.wmf]

Bottom of Form 

Câu số 56:  [image: image219.png]Tim s6 bi chia trong phép chia c6 thwongla 27,s6 chiala 8
vA s6 dur 13 s8 dw 16m nhét ¢6 thé ¢6.



 [image: image220.wmf]

Bottom of Form
Câu số 57:  [image: image221.png]Tim s6 bi chia trong phép chia ¢6 thwongla 16,s6 chiala 9
vA s6 dur 13 s8 dw 16m nhét ¢6 thé ¢6.



 [image: image222.wmf]

Bottom of Form 

Câu số 58:  [image: image223.png]Trén ban c6 9 dia tao, mbi dia dung 6 qua.
Hai trén ban cé tat cd bao nhiéu qua tdo?



 [image: image224.wmf]

Bottom of Form  

Câu số 59: [image: image225.png]Tai thit nhat c6 15 kg dwong, gdp 3 lan s6 dwong & tli thir hai.
Tii thivhai c6 ... kg duong.



 [image: image226.wmf]

 

Câu 60:  Một bao gạo có 63kg. Lần thứ nhất bán đi 1/7 số gạo trong bao. Lần thứ hai bán đi 1/6 số gạo còn lại sau lần bán thứ nhất. 

Vậy sau 2 lần bán, bao gạo còn lại số gạo là: ………kg.   
Câu 61:  Trong vườn có 63 bông hoa. Sau khi đem bán thì số hoa bị giảm đi 7 lần. 
Vậy trong vườn còn lại số bông hoa là …....bông. 
Câu số 62:  [image: image227.png]Mot cong viéc lam bing tay hét 48 git. Néu lam bang mdy thi thoi

gian giam di 6 [an. Hoi 1am cong viée d6 bing méay hét mAy gio?



 [image: image228.wmf]


Câu số 63:  [image: image229.png]Hai t6 c6ng nhan cling may mét s6 do khodc. T6 thi¥ nhat
may duwoc 95 cai,bing mét nira s6 40 t6 thi hai may dwor.
Hoi ca hai t6 may dworc bao nhiéu ci d0?

Tra 104: S5 4o ca hai t6 may duocla: ...cai.




 [image: image230.wmf]


Câu 64:  Một cửa hàng buổi sáng bán được 90 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. 
Vậy buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít dầu là:   …...   
Câu số 65:  : [image: image231.png]Nam ¢6 7 vién bi, Binh ¢6 s6 bi gdp 4 lan clia Nam, Cudorng 6 s&
bi gip 7 lan clia Nam. Héi Cudmg c6 nhiéu hon Binh bao nhiéu vién bi?



 [image: image232.wmf]

 

Câu số 66:  [image: image233.png]Me c6 64 céi keo. Me cho Nam 55 keo do.

Hbi Nam dwoc me cho bao nhiéu céi keo?



  [image: image234.wmf]

 

Câu số 67:  [image: image235.png]C6 gido mua mot s6 biit chi.Néu c6 chia déu cho titca
hocsinh tronglép méi ban 2 céi thi c6 con thiva 38 céi.
Néu cb chia thém cho méi ban 1 cii nira

thi 6 vAn thira 3 c4i. S5 hoc sinh cia16p 14 ...hoc sinh.




 [image: image236.wmf]

 
Câu số 68:  [image: image237.png]Ba mua 25 qua tio v& chia déu vao cac dia,mdi dia x&p 6 qua.
Héi can phai c6 it nhét bao nhiéu dia d& xép hét s6 tio ba mua?



  [image: image238.wmf]

Bottom of Form  

Câu 69:  Tuổi Mai 6 năm nữa gấp 3 lần tuổi Mai cách đây 4 năm. 
Tuổi Mai hiện nay là:…...  
Câu số 70:  [image: image239.png]Nzm nay con 7 tudi. Tudi me gép 5 Ian tudi con. Hoi téng
s tudi cia 2 me con hién nay 1 bao nhiéu?



  [image: image240.wmf]

Bottom of FormBottom of FormBottom of FormBottom of FormBottom of FormBottom of Form  

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

Bottom of Form

ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 _ LỚP 3

VÒNG 6 (Mở ngày 27/11/2018) 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..
BÀI 1:  Bức tranh bí ẩn:

[image: image241.png]S8 cacs6 chin ¢6 2 chiv sd 75+33 21x2 20
‘ + < +
36X3 10 9% 6 S8 cacsd1é o 2 chirsd
‘ + +
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 BÀI 2: Thế giới côn trùng

Câu 1:  Tính: 46 + 178 = …... a/  214  ;   b/ 224  ;   c/ 204  ;   d/  124.       
Câu 2:  Tính: 216 – 188  = …... a/  128  ;   b/ 28  ;   c/ 138  ;   d/  38.       
Câu 3:  Tính: 251 – 67  = …... a/  194  ;   b/ 284  ;   c/ 234  ;   d/  184.      
Câu 4:  Tính: 24 : 2 x 4 = …... a/  84  ;   b/ 48  ;   c/ 88  ;   d/  44.       
Câu 5:  Tìm x, biết  21 : x  = 3.    a/  x = 8   ;   b/ x = 7  ;   c/ x = 6   ;   d/ x = 3.      
Câu 6:  Tìm x, biết  24 : x  = 2 + 6.    a/  x = 8   ;   b/ x = 4  ;   c/ x = 12   ;   d/ x = 3.      
Câu 7:  Tìm x, biết  32 : x  = 8.    a/  x = 8   ;   b/ x = 4  ;   c/ x = 6   ;   d/ x = 28.      
Câu 8:  Tìm x, biết  56 : x  = 14 : 2.    a/  x = 6   ;   b/ x = 4  ;   c/ x = 8   ;   d/ x = 7.      
Câu 9:  Tìm x, biết x : 7 = 6 (dư 2)    a/  x = 40   ;   b/ x = 44   ;   c/ x = 52   ;   d/ x = 54.      
Câu 10:  Tìm x, biết x : 3 = 15 (dư 1)  a/  x = 48  ;   b/ x = 42  ;   c/ x = 199  ;   d/ x = 46.      
Câu 11:  Số dư trong phép chia 58 cho 5 là:…..   a/  7  ;   b/ 4  ;   c/ 3  ;   d/  2.  
Câu 12:  Giảm 42 đi 6 lần thì được kết quả là:…..   a/  48  ;  b/ 36  ;  c/ 6  ;  d/  7.  
Câu 13:  Giảm 56 đi 7 lần thì được kết quả là:…..   a/  49  ;  b/ 9  ;  c/ 8  ;  d/  7.  
Câu 14:  Nếu giảm số lớn nhất có 2 chữ số đi 3 lần ta được kết quả là:…..  
a/  33  ;  b/ 307  ;  c/ 35  ;  d/  287.  
Câu 15:  Tăng số 36 thêm 6 đơn vị rồi giảm đi 2 lần thì được kết quả là:…..   
a/  21 ;   b/ 108 ;   c/ 45 ;   d/ 40.  
Câu 16:  Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng chục cho nhau thì giá trị của số đó không thay đổi và nếu giảm chữ số hàng chục đi 5 lần thì được chữ số hàng đơn vị. Vậy số có 3 chữ số đó là: …...   

a/  662  ;   b/ 115  ;   c/ 551  ;   d/  626.  
Câu 17:  Tích của hai số là 153. Nếu tăng thừa số thứ hai thêm 5 đơn vị thì tích mới là 198. Vậy thừa số thứ nhất trong tích trên là:…..   a/  40  ;   b/ 45  ;   c/ 12  ;   d/  9.  
Câu 18:  Trong một phép nhân 23 với một số tự nhiên, nếu thừa số thứ hai tăng thêm 3 đơn vị thì tích thay đổi như thế nào?   

a/  Tăng 23 đơn vị  ;   b/ Tăng 3 đơn vị  ;   c/ Tăng 69 đơn vị  ;   d/  Tăng 26 đơn vị.  
Câu 19:  Bao gạo thứ nhất nặng 15kg. Số gạo ở bao thứ hai nặng gấp 5 lần số gạo ở bao thứ nhất. Vậy bao thứ hai có số ki-lô-gam gạo là:…..   

a/  75kg  ;   b/ 75g   ;   c/ 20kg  ;   d/  3kg.  
Câu 20:  Số truyện của Lan bằng một nửa số truyện của Mai. Biết rằng Lan có 20 quyển truyện. Vậy Mai có số quyển truyện là:    
a/ 40 quyển  ;   b/ 30 quyển  ;   c/ 15 quyển  ;   d/ 10 quyển . 
Bài thi số 3:  (49 câu)
Câu số 1:  1/2​ của 24 giờ  là  [image: image242.wmf]

 giờ
Câu số 2:  1/3​ của 24dm  là  [image: image243.wmf]

 dm
Câu số 3:  1/4​ của 24 giờ  là  [image: image244.wmf]

 giờBottom of Form
Câu số 4:  1/4​ của 40 quả  là  [image: image245.wmf]

 quảBottom of Form
Câu số 5:  1/5​ của 30 bạn  là  [image: image246.wmf]

 bạn
Câu số 6:  1/5​ của 40m  là  [image: image247.wmf]

 m
Câu số 7:  1/6 của 30 ngày  là  [image: image248.wmf]

 ngày
Câu số 8:  1/6​ của 48m là:  [image: image249.wmf]

 m
Câu số 9:  1/6​ của 66m  là  [image: image250.wmf]

 m
Câu số 10:  1/7​ của 49kg là :  [image: image251.wmf]

 kg
Câu số 11:  1/7​ của 56 quả là  [image: image252.wmf]

 quả.
Câu số 12:  1/7​ của 70kg  là  [image: image253.wmf]

 kg
Câu số 13:  [image: image254.png]Tinh: 147 + 258




  [image: image255.wmf]


Câu số 14: Tính: 356 + 217 =  [image: image256.wmf]


Câu số 15:  Tính: 529 - 265 =  [image: image257.wmf]

Bottom of Form
Câu số 16:  [image: image258.png]Tinh:700 — 294




  [image: image259.wmf]

Bottom of Form
Câu số 17:  [image: image260.png]Tinh: 5 X




 [image: image261.wmf]

Bottom of Form
Câu số 18:  [image: image262.png]Tinh:7 X8 =




  [image: image263.wmf]


Câu số 19:  [image: image264.png]Tinh: 48 :




  [image: image265.wmf]


Câu số 20:  [image: image266.png]Tinh: 49 :




  [image: image267.wmf]


Câu số 21:  Gấp số 9 lên 7 lần thì được kết quả là:  [image: image268.wmf]

Bottom of Form
Câu số 22:  Top of Form [image: image269.png]Giam 25 di 5 lan dwockétquala ...



  [image: image270.wmf]


Câu số 23:  Giảm số 56 đi 7 lần thì được kết quả là:  [image: image271.wmf]


Câu số 24:  [image: image272.png]Timx, biét: 12:x=4:2
Traloi: x .




  [image: image273.wmf]


Câu số 25:  [image: image274.png]Tim x, biét:

@Gﬁpl&;sﬁn O(}iﬁmdislﬁn @

Traloi:




  [image: image275.wmf]

Bottom of Form
Câu số 26:  [image: image276.png]@ +31 Gidmdi3 lan ‘




 [image: image277.wmf]


Câu số 27:  [image: image278.png]S6 hang thir nhatla 18; s6 hang thir haila 7. Téng hai s6 1a



  [image: image279.wmf]


Câu số 28:  [image: image280.png]S6 bi trir1a 158,s6 trir 13 95. Hiéu hai s6 1a



  [image: image281.wmf]


Câu số 29:  [image: image282.png]Dién ddu thich hop vao chd chdm:24 X 6...12X 4 X 3



  [image: image283.wmf]


Câu số 30:  [image: image284.png]bién ddu thich hop vao chd chdm: 256 — 48...276 — 58



  [image: image285.wmf]


Câu số 31:  [image: image286.png]Cho day s6: 1; 2; 3; ...; 19; 20.
Trong day s6 trén 6 bao nhiéu chit s6 17
Tra 104: S5 chir s6 1 c6 trong day tréna

chit sé




 [image: image287.wmf]


Câu số 32:  [image: image288.png]Cho day s6: 2; 6; 12; 20;
S6 hang tiép theo cita day 1a




  [image: image289.wmf]


Câu số 33:  [image: image290.png]Cho days6 1; 5; 13;
S6 hang tiép theo cita day 1a




  [image: image291.wmf]


Câu số 34:  [image: image292.png]Viét dwoc tat ca bao nhiéu s6 tw nhién c6 3 chir s6
khac nhau tir 5 chirsd 0; 1; 2; 3; 47
Tra 104: Viét duoc tht c ...s6.




  [image: image293.wmf]


Câu số 35: [image: image294.png]Viét dwoc tat ca bao nhiéu s6 chan c6 3 chirs6
khac nhau tir 6 chivs6 1; 2; 3; 4; 5; 67
Tra 104: S5 céc s8 viét dwocla ..s6.




  [image: image295.wmf]


Câu số 36:  [image: image296.png]1
Ldy 7 ciia 30 cong v6i 268 dwec két quila ...



  [image: image297.wmf]


Câu số 37:  [image: image298.png]Thira s6 thit nhat1a s6 lién trieéc s6 28, thiva s thirhaila 6.
Tich haisé 1a



  [image: image299.wmf]

Bottom of Form
Câu số 38:  [image: image300.png]Chia mdt s6 tw nhién cho 7 dwoc thwongla 32 vasé du
1456 du 16n nhét 6 thé c6. Tim s6 bi chia.
Tra 104: S5 bi chia trong phép chia d6 1 ..



  [image: image301.wmf]


Câu số 39:  [image: image302.png]Trong mét phép chia mét sd tw nhién cho 9 dwoc sé dwla sé dw
16n nht c6 thé c6 va thwong 16m hon s6 dw 15 don vi. Tim 56 bi chia.
Tra 104: S5 bi chia trong phép chia d6 1 .



  [image: image303.wmf]


Câu số 40:  [image: image304.png]Khi thyc hién phép chia 2 s6 tw nhién dwoc thuongla 18
v 56 dw16m nhat c6 thé c6 12 6.Tim s6 bi chia.
Tra 104: S5 bi chia trong phép chiatrénla ...



  [image: image305.wmf]


Câu số 41:  Một đàn gà có 90 con, trong đó có 1/3​ là gà trống. Hỏi đàn gà đó có bao nhiêu con gà mái ?  Trả lời: Đàn gà đó có  [image: image306.wmf]

 con gà mái.
Câu số 42:  Thùng thứ nhất có 12 lít dầu. Thùng thứ hai có số dầu gấp 5 lần số dầu thùng thứ nhất. Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu?  

Trả lời: Cả hai thùng có  [image: image307.wmf]

 lít dầu.
Câu số 43:  [image: image308.png]C6 hai t6 cong nhan dwoc nhan trong cay. T6 mot trong dwoc 82 cay.
S6 cay t6 hai trong dwoc bing mot nira s6 cdy t6 mot trong dwoc.
Hoi t6 hai trong dwoc bao nhiéu cay?

Tra 1i: S6 cay t6 hai trong dwocla ...



 [image: image309.wmf]

Bottom of Form
Câu số 44:  [image: image310.png]Nha bac Ha nubi 28 con gi, bing 7 56 ga nha bac Xuan nuéi.
Héi nha bac Xuan nuéi bao nhiéu con ga?
Tra 16i: S8 ga nha bac Xuan nuéila ... con.



 [image: image311.wmf]


Câu số 45:  [image: image312.png]Hoa c6 63 vién bi. Néu so bi ciia Hoa giam di 7 lan
thi biing s6 bi cia Binh c6. Héi Bmh c6 bao nhiéu vién bi?
Tra l&i: Binh cé s6 vién bi la




  [image: image313.wmf]


Câu số 46:  Nam có 84 viên bi. Nam cho Việt 1/4​ số bi. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu viên bi ? Trả lời: Nam còn lại  [image: image314.wmf]

 viên bi.
Câu số 47:  [image: image315.png]Lan gdp dwoc 12 chiéc thuyén.S6 thuyén cia Mai
gép duwoc gip d6i s6 thuyén ciia Lan gép duor.
Hoi Mai gdp duorc bao nhiéu con thuyén?

Tra 104: S5 thuyén Mai gép dwoc1a .. chiéc.



  [image: image316.wmf]


Câu số 48:  [image: image317.png]Hién nay con 4 tudi.Ba nim nita thi tudi bd gip 6 lan tudi con.
Tinh tudi b6 hién nay.
Tra 10: Tudi bé hién nay I ... tudi.



  [image: image318.wmf]


Câu số 49:  [image: image319.png]1
Hién nay tugi con bing & tu6i me,5 nim niva thi me 45 tudi.

Tinh tudi con hién nay.
Tra 10i: Tudi con hiénnayla ... tudi.



 [image: image320.wmf]


ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 _ LỚP 3

VÒNG 7 (Mở ngày 04/01/2019) 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..
BÀI 1:  Sắp xếp (Chọn theo thứ tự tăng dần):

[image: image321.png]405+98
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BÀI 1:  Bức tranh bí ẩn (Chọn cặp bằng nhau):

[image: image322.png]282-36x5

34+66x6

284-54x3

288 +424:8

181-300:4

46+54x3





Bottom of Form
[image: image323.png]55+45x7

187+462:7

235-312:4

57+43x9

662-16x9





BÀI 2: 12 con giáp

Câu 1:  Tính:   107 x 5 = ..........      
Câu 2:  Tính:   109 x 5 = ..........      
Câu 3:  Tìm x, biết  x :  6 = 126. Vậy  x = ..........      
Câu 4:  Tìm x, biết  x :  5 = 107 dư 3. Vậy  x = ..........      
Câu 5:  Tìm x, biết  x :  7 = 102 dư 4. Vậy  x = ..........      
Câu 6:  Tìm giá trị của a, biết:  105 <  a : 7 < 102. Vậy a = ..........      
Câu 7:  Một người nông dân nuôi số con cừu đúng bằng số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số con dê gấp 4 lần số con cừu. 

Vậy người nông dân đó có tất cả ......... con cừu và dê.      
Câu 8:   Nhà Hoa có 72 con gà mái và 8 con gà trống.

Vậy số gà mái gấp .......... lần số gà trống.  
Câu 9:  Mẹ đi chợ mua số bánh là số chẵn nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau. Mẹ cho anh 1/6 số bánh, mẹ cho em số bánh gấp 3 lần cho anh. Vậy mẹ còn lại .......... cái bánh.   
Câu 10:   Hiện nay con 7 tuổi. Sang năm thì tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. 

Vậy hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là .......... tuổi.     
BÀI 2: Đập dế (Mới 2019)

Câu 1:  Tìm x, biết :  x x 7 + 45 = 80. Vậy x =  ......
a/ 5      ;       b/ 6       ;        c/ 4      ;        d/ 8. 
Câu 2:  Số 69 khi chia cho 5 sẽ có số dư là:  ......
a/ 3      ;       b/ 2       ;        c/ 4      ;        d/ 1. 
Câu 3:  Số 83 khi chia cho 4 sẽ có số dư là:  ......
a/ 3      ;       b/ 2       ;        c/ 4      ;        d/ 1. 
Câu 4:  Số 79 khi chia cho 4 sẽ có số dư là:  ......
a/ 3      ;       b/ 2       ;        c/ 4      ;        d/ 1. 
Câu 5:  An có 135 viên bi. An cho Bình 1/5 số bi của mình. Vậy An đã cho Bình số bi là: 
a/ 27 viên      ;       b/ 28 viên      ;        c/ 108 viên      ;        d/ 81 viên.
Câu 6:  Nam có 100 cái nhãn vở. Nam cho Việt ¼ số nhãn vở của mình. Vậy Nam đã cho Việt số cái nhãn vở là:  ......
a/ 75 cái      ;       b/ 25 cái       ;        c/ 100 cái     ;        d/ 50 cái. 
Câu 7:  Có 25 quả cam chia đều vào các đĩa, mỗi đĩa có 6 quả. Vậy cần ít nhất số đĩa là: 
a/ 6      ;       b/ 4       ;        c/ 3      ;        d/ 5. 
Câu 8:  Mẹ có 84 quả cam. Mẹ cho đi 1/6 số cam. Số cam còn lại mẹ chia đều vào các đĩa, mỗi đĩa có 6 quả. Vậy phải cần ít nhất số đĩa để bày hết số cam là:  ......
a/ 14 đĩa      ;       b/ 13 đĩa       ;        c/ 11 đĩa      ;        d/ 12 đĩa. 
Câu 9:  Mẹ có một số cái bánh. Mẹ cho em 1/7 số bánh thì số bánh của em tăng thêm 13 cái. Vậy lúc đầu mẹ có số cái bánh là:  ......
a/ 78 cái      ;       b/ 91 cái       ;        c/ 20 cái      ;        d/ 51 cái. 
Câu 10:  Một đội công nhân làm đường, ngày đầu tiên làm được 120m đường. Ngày thứ hai làm được nhiều hơn ngày thứ nhất 1/3 quãng đường ngày thứ nhất làm được là 15m. Vậy ngày thứ hai đội công nhân đó làm được  ...... m đường.
a/ 25m      ;       b/ 55m       ;        c/ 40 m     ;        d/ 135m. 
Bài thi số 3:  (68 câu)
Câu số 1:  [image: image324.png]3m5cm = ---cm
Pien s thich hop vao chd cham.



  [image: image325.wmf]


Câu số 2:  [image: image326.png]Shml4m = --m
Pien s thich hop vao chd cham.



  [image: image327.wmf]


Câu số 3:  [image: image328.png]5dam = ---m
Pien s thich hop vao chd cham.



  [image: image329.wmf]

Bottom of Form
Câu số 4:  [image: image330.png]700m =
Pien s thich hop vao chd cham.

-dam




  [image: image331.wmf]

Bottom of Form
Câu số 5:  [image: image332.png]17 hm = ---dam
Pien s thich hop vao chd cham.



  [image: image333.wmf]

Bottom of Form
Câu số 6:  [image: image334.png]Skm =
S thich hop dién vao chd cham 12

--dam




  a/  50 ;  b/ 500 ;  c/ 5 ;  d/ 5000. 
Câu số 7:  [image: image335.png]515cm + 185cm =
Pien s thich hop vao chd cham.

—m



  [image: image336.wmf]


Câu số 8:  [image: image337.png]15 dam X 3 = ---dam
Pien s thich hop vao chd cham.



  [image: image338.wmf]

Bottom of Form
Câu số 9:  [image: image339.png]32hm: 4 =--hm
Pien s thich hop vao chd cham.



  [image: image340.wmf]
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Câu số 10:  [image: image341.png]Tinh:2




    a/ [image: image342.png]


     ;         b/ [image: image343.png]


     ;        c/ [image: image344.png]


     ;         d/ [image: image345.png]



Câu số 11:  [image: image346.png]3 cia36la: ...



         a/  7  ;      b/ 6  ;      c/ 30  ;      d/  5.  
Câu số 12:  [image: image347.png]3 cia42la:...



   [image: image348.wmf]


Câu số 13:  [image: image349.png]7 cial4la:...



  [image: image350.wmf]


Câu số 14:  [image: image351.png]Tinh:48:6 X 10




   [image: image352.wmf]


Câu số 15:  [image: image353.png]Tinh:24 X6 — 1




  [image: image354.wmf]

Bottom of Form
Câu số 16:  [image: image355.png]Tinh: 75 X 4 — 243




  [image: image356.wmf]


Câu số 17:    [image: image357.png]Tinh: 28 X 2 :




  [image: image358.wmf]


Câu số 18:  [image: image359.png]Tinh: 13 X6 ¢




  [image: image360.wmf]


Câu số 19:  [image: image361.png]Tinh:64:2+78




  [image: image362.wmf]


Câu số 20:  [image: image363.png]Tinh:93: 3+ 159




  [image: image364.wmf]


Câu số 21:  [image: image365.png]Tinh:48:4 X 2




  [image: image366.wmf]


Câu số 22:  [image: image367.png]Tim x, biét: x : 6 = 23 (duw4)
Tra 16i: x




  [image: image368.wmf]


Câu số 23:  [image: image369.png]Tinh: 47 X 3




    a/ [image: image370.png]131



     ;      b/ [image: image371.png]151



     ;    c/ [image: image372.png]141



đ     ;    d/ [image: image373.png]121



 Bottom of Form
Câu số 24:  [image: image374.png]Tinh:2




  a/ [image: image375.png]


   ;     b/ [image: image376.png]


   ;     c/ [image: image377.png]


   ;     d/ [image: image378.png]


   
Bottom of FormCâu số 25:  [image: image379.png]Tinh: 72: 9 + 18




  a/ [image: image380.png]32



    ;       b/ [image: image381.png]28



    ;       c/ [image: image382.png]30



     ;       d/ [image: image383.png]26



 Bottom of Form
Câu số 26:  Tìm x, biết  x  x 7 = 35. Vậy  x = ..........    a/  6  ;   b/ 4  ;   c/ 5  ;   d/  3.  
Câu số 27:  Tìm x, biết  40 :  x  = 5. Vậy  x = ..........    a/  7  ;   b/ 8  ;   c/ 6  ;   d/  9. 
Câu số 28:  Tìm x, biết   91 :  x   =  4 (dư 3). Vậy  x = ..........         [image: image384.wmf]


Câu số 29:  [image: image385.png]Tim x, biét: 98 x = 3 (dw2)
Tra 16i: x




  [image: image386.wmf]

Bottom of Form
Câu số 30:  Tìm x, biết   x  :  5  =  45 (dư 2). Vậy  x = ..........         [image: image387.wmf]


Câu số 31:  Tìm x, biết   x  :  6  =  23 (dư 4). Vậy  x = ..........         [image: image388.wmf]


Câu số 32:  [image: image389.png]Tim gid tri chaabiét: 112 < a: 6 < 114.
Tra loi

a



  [image: image390.wmf]


Câu số 33:  [image: image391.png]Gap 14 1én 5 lan thi dwoc két qua la:





a/  70  ;   b/ 60  ;   c/ 80  ;   d/  19.  
Câu số 34:  [image: image392.png]S6 97 khi chia cho 8 s& dw may?



  a/ [image: image393.png]


  ;   b/ [image: image394.png]


   ;   c/ [image: image395.png]


  ;   d/ [image: image396.png]


    
Câu số 35:  [image: image397.png]S8 bi trir1a 98.56 trir gdp d6i s bé nhat c6 hai chir s6.
Hiéu hai s6 Ia:




  [image: image398.wmf]


Câu số 36:  [image: image399.png]1
Tim s6 a biét 5 ciiaa thém 3 thi dwoc 11.

Tra loi:




  [image: image400.wmf]


Câu số 37:  [image: image401.png]Néu Idy 6 a cong v6i 45 1bi chia cho 2

thi dwgc két qua 12 30. Tim a.




 [image: image402.wmf]


Câu số 38:  [image: image403.png]Tim mét s6 tw nhién, biét rang néu 1dy s6 d6 trir di 18 rdi nhan
v6i 3 dwoc bao nhiéu dem chia cho 2 thi dwoc két qua 1a 30.

Tra 1&i: S8 cin tim




 [image: image404.wmf]
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Câu số 39:  [image: image405.png]1
S8 hang thir nhiit bing ; cila 88.56 hang thit hai ]2 175.

Téng hai s6



  [image: image406.wmf]


Câu số 40:  [image: image407.png]Téng hai s6 12 s6 tron tram 16m nhét c6 3 chits6.S6 thit nhat kém
t8ng hai s6 546 don vi. Hiéu hai s&




  [image: image408.wmf]


Câu số 41:     [image: image409.png]T6ng cla tit cd cdc s6 ¢6 2 chi s6 khdc nhau ma
chit s3 hang don vi bing 5 1a ...



 [image: image410.wmf]


Câu số 42:  [image: image411.png]Thwong cla hai s6 1a 26.Néu gidm s chia di 3 lan, gitt nguyén
56 bi chia thi dwoc throng méila ...



 [image: image412.wmf]


Câu số 43:  [image: image413.png]Thwong hai s6 12 34.Néu gdp s bi chia va s6 chialén 2 1an thi thwong




  [image: image414.wmf]


Câu số 44:  [image: image415.png]Thwong ctia hai s6 12 86.Néu s6 chia gdp 1én 2 lan, gitr nguyén s6 bi
chia thi dwoc thuong méi




  [image: image416.wmf]


Câu số 45:  [image: image417.png]Trong mét phép chia hét,sd bi chia gdp 5 lan thwong. S6 chia kém
thwong 18 don vi. Tim s6 bi chia.
Tra 1&4: S6 bi chia




  [image: image418.wmf]

Bottom of Form
Bottom of FormCâu số 46:  [image: image419.png]1
Trong mot phép chia hét 6 throng bing ¢ 56 bi chia, thuong

hon s8 chia 42 don vi. Tim s6 bi chia.
Tra 1&4: S6 bi chia la




  [image: image420.wmf]

Bottom of Form
Câu số 47:  [image: image421.png]Mot s8 khi chia cho 7 dwoc thwong 12 6 16m nhit ¢6 1 chit s va
58 dw1a s6 dw 16m nhat c6 thé c6. Héi s8 d6 khi chia cho 8 s&
dwoc thwong 1a bao nhiéu?




a/ [image: image422.png]


     ;         b/ [image: image423.png]


   ;         c/ [image: image424.png]


   ;         d/ [image: image425.png]


Bottom of Form
Câu số 48:   [image: image426.png]Mot s khi chia cho 8 dugrc thwong 13 316 nhd nhat ¢6 2 chit s6
khéc nhau. Héi phai thém vao s& dé bao nhiéu don vi dé s5 d6
chia hét cho 9 vi thwong méi ting thém 2 don vi?




a/ [image: image427.png]28



     ;         b/ [image: image428.png]31



      ;         c/ [image: image429.png]


     ;         d/ [image: image430.png]29



   
Câu số 49:  [image: image431.png]An ¢6 126 vién bi. Binh ¢6 s6 bi gdp ddi s6 bi ctia An va nhiéu hon
58 bi clia Cwdng 12 104 vién. Hoi ¢a ba ban ¢6 bao nhiéu vién bi?
Tra 1&: Cé ba ban ¢6 ...vién bi.



 [image: image432.wmf]


Câu số 50:  [image: image433.png]1
An c6 s6 bi kém 3 vién tron 9 chuc. An cho Binh s8 bi it hon 3 s6 bi

ctia An 12 6 vién. An cho Cwdng s6 bi nhiéu hon 8 56 bi con lai chia
An 1 7 vién. Héi sau khi cho hai ban An cdn lai bao nhiéu vién bi?




a/ [image: image434.png]49 vién



     ;        b/ [image: image435.png]72 vién



     ;        c/ [image: image436.png]38 vién



     ;        d/ [image: image437.png]64 vién




Câu số 51:  [image: image438.png]S6 ngdi sao Lan gdp dwocla sd chan 16m nhat c6 2 chirsé.
Nga gdp dwoc nhigu hon Lan 15 ngbi sao. Héi c& hai ban
gdp dwoc bao nhiéu ngdi sao?

Tra 10 Ca hai ban gdp dwoc s6 ngbi sao la:

ngéi sao.




  [image: image439.wmf]

Bottom of Form
Câu số 52:  [image: image440.png]Hai c6 136 vién bi. Ha ¢6 s8 bi gép 2 lan cta Hai.
HGi Ha c6 bao nhiéu vién bi?




  [image: image441.wmf]


Câu số 53:  [image: image442.png]Tung c6 56 vién bi xanh va 8 vién bi d6.
Héi 55 bi xanh gép méy lin s5 bi d6?
Tré 104: SG bi xanh g&p ...I3n s6 bi dd



  [image: image443.wmf]


Câu số 54:  [image: image444.png]Binh c6 25 chiéc bt chi mau. S8 bt chi mau cia Tam nhiéu hon Binh
17 chiéc. Ca hai ban c6 tit cd bao nhiéu chiéc bt chi mau?




a/  67 chiếc     ;   b/ 42 chiếc  ;   c/ 52 chiếc  ;   d/  57 chiếc.  
Câu số 55:  [image: image445.png]Nha Diing nuéi 42 con ga, s6 ga nha Diing nudi gdp d6i sé
g3 nha Hing nubi. Héi ca 2 nha nusi tét i bao nhiéu con g
Tra 1o C4 hai nha nuéi sé con ga




   [image: image446.wmf]


Câu số 56:  [image: image447.png]Vwon nha Lan c6 17 cay tdo. S6 cdy cam trong virdn nha Lan nhiéu
hon 2 I3n s6 cdy tdo 4 cay.Héi vedm nha Lan 6 bao nhiéu cay cam?
Tra 10: S8 ciy cam trong vudn nha Lan la: ...cay.




 [image: image448.wmf]


Câu số 57:  [image: image449.png]1
Ba c6 96 cai keo.Ba cho chau g s8 keo va 8 cai keo.

Héi ba da cho chau bao nhiéu cai keo?




a/ [image: image450.png]16 cai



     ;         b/ [image: image451.png]32 cai



     ;         c/ [image: image452.png]8 cai



     ;         d/ [image: image453.png]24 cai



 
Câu số 58:  [image: image454.png]1
Nezn thit nhdt o6 48 quyén séch. S5 sach & ngin thithai bing ; s6
sach & ngiin th nht. Hoi ngin thit hai c6 it hon ngin thi¥nhat
bao nhiéu quyén sach?

Tra 10i: Ngin th hai it hon ngén thir nhit s& quyén séch 1a: ... quyén.




 [image: image455.wmf]


Câu số 59:  [image: image456.png]1
Mot thiing dau cé 100 lit. Lan tht nhét ban di g 56 dau trong.

thing va 3 lit. Lan th hai ban di 7 56 dAu con lai va 6 lit.
H

¢4 hai l4n da ban di bao nhiéu lit dau?




a/ [image: image457.png]16 lit.



     ;         b/ [image: image458.png]60 lit



     ;         c/ [image: image459.png]40 lit



đ     ;         d/ [image: image460.png]23 lit



 Bottom of Form
Câu số 60:  [image: image461.png]Thiing thi nhat c6 46 lit dau,s6 dau & thung thir hai ithon s6 dau 6
thiing thi¥ nhat 8 lit. C4 hai thiing du c6 tit ca bao nhiéu lit?




a/  74 lít  ;   b/ 54 lít ;   c/ 38 lít  ;   d/  84 lít.  
Câu số 61:  [image: image462.png]C6 5 thiing tdo, mdi thung déu dung 128 qua.
Hoi ¢4 5 thiing 6 bao nhiéu qué téo?
Tré 16i: Ca 5 thing ¢6 .. qué tdo.



  [image: image463.wmf]


Câu số 62:  [image: image464.png]Mt chubng cé 9 con ga. Héi chudng 6 c6 tit ci bao nhiéu cdi chan ga?




a/ [image: image465.png]36 cai



     ;         b/ [image: image466.png]9 cai



     ;         c/ [image: image467.png]18 cai



      ;         d/ [image: image468.png]27 cai



  
Câu số 63:  [image: image469.png]Soi day thi¥ nhat dai 2m4dm, gdp 3 1an d$ dai soi day thi hai.
day tht nhat dai hon soi day thtt hai bao nhiéu d8 — xi — mét?
Soi day thir nhat dai hon soi day thit hai...dm.




  [image: image470.wmf]


Câu số 64:  [image: image471.png]Ca hai ddi trong cay trong dugc 85 cay. Néu doi Mot trong thém dwoc
3 cay nira thi s cay 2 doi trdng dwoc bing nhau. Hoi d6i Mot trdng
dwoc bao nhiéu cay?

Tra 104: S8 cay doi Mot trong dwoc 1a: ... cay.




 [image: image472.wmf]


Câu số 65:  [image: image473.png]Mét doan vin ddng vién thé thao c6 25 van ddng vién nit.
S6 van dong vién nam it hon 3 Iin s van dong vién nit 8 ngudi.
Hoi c doan d6 c6 bao nhiéu vin déng vién?

Tra 10i: Ca doan c6 s6 van dong vienIa ...ngwdi.



  [image: image474.wmf]


Câu số 66:  [image: image475.png]Nzm nay con 6 tudi, 3 nam nita tudi me gép 4 1an tudi con.
Tinh téng s6 tudi ciia hai me con 4 nam truéc day?




a/ [image: image476.png]39 tudi



     ;         b/ [image: image477.png]35 tudi



     ;         c/ [image: image478.png]45 tudi



     ;         d/ [image: image479.png]


 Bottom of Form
Câu số 67:
[image: image480.png]Hinh v& trén ¢6 tat cd ....goc vudng.



  [image: image481.wmf]

2

?
Câu số 68:  
[image: image482.png]Cho hinh vé:

Trong hinh v&trén 6 tét ca ...goc vudng.




a/  2  ;   b/ 4  ;   c/ 5  ;   d/  3.
Bottom of Form

ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 _ LỚP 3

VÒNG 8 (Mở ngày 15 + 16/01/2019) 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..
BÀI 1:  Bức tranh bí ẩn (Chọn cặp bằng nhau):

[image: image483.png]Gid tri cia x, biét:
x:8=15+28

$6tron chyclém nhdt

63 chit 6 khic nhau.

300+90+2

6t nhién khi nhan
v6i 9 thi dwec

kétquala3e

cilax,
X+1+345
4ot 15 =200

56 nhé nhétco 2
chir s chia § dw1





Bottom of Form
[image: image484.png]56 nhé nhétco 2
chir s chia § dw1

Thuong ciias6
lién sau s6 99 va 5.

S8t nhién khi nhan
v6i9 thi dwoc
kétquala3e

Gid tri cia x, biét:
x:8=15+28

300+90+2

Gid tri cita x, biét:
X+1+3+5
4o+ 15 = 200

$6tron chyclém nhdt

63 chit 6 khic nhau.





BÀI 2:  Cuộc đua cún cưng

Câu 1:  Tính:  5 x 6 =  ......
a/ 32      ;       b/ 28       ;        c/ 30      ;        d/ 35.
Câu 2:  Tính:  23 x 8 =  ......
a/ 184      ;       b/ 164       ;        c/ 174      ;        d/ 172. 
Câu 3:  Tính:  34 x 8 =  ......
a/ 172      ;       b/ 242       ;        c/ 262      ;        d/ 272. 
Câu 4:  Tính:  26 x 8 + 45  =  ......
a/ 386      ;       b/ 253       ;        c/ 243      ;        d/ 296. 
Câu 5:  Tìm x, biết rằng nếu lấy x chia cho 7 được thương là 25 và số dư là 4. Vậy  x =...  
a/ 171      ;       b/ 179       ;        c/ 154      ;        d/ 168. 
Câu 6:  Tổng của hai số là 251, hơn số thứ hai 85 đơn vị. Vậy số thứ hai là:  ......
a/ 166      ;       b/ 236       ;        c/ 336      ;        d/ 85. 
Câu 7:  Tích của số lớn nhất có 2 chữ số và 8 là:  ......
a/ 772      ;       b/ 720       ;        c/ 800      ;        d/ 792. 
Câu 8:   42 gấp 6 mấy lần?
a/ 7 lần      ;       b/ 3 lần      ;        c/ 6 lần      ;        d/ 8 lần . 
Câu 9:  Thương của phép chia số lớn nhất có 2 chữ số đều chẵn cho 8 là:  ......
a/ 12      ;       b/ 11       ;        c/ 10      ;        d/ 9. 
Câu 10:  Hiện nay tuổi mẹ là 32 tuổi, gấp 4 lần tuổi con. Tuổi con bằng 1/5 tuổi bố. Tuổi bố hiện nay là:  ......
a/ 42      ;       b/ 38       ;        c/ 40      ;        d/ 33. 
Bài thi số 3:  (80 câu)
Câu số 1:  [image: image485.png]Dién dau( >; <; =) thich hop vao ché chdm.
246 X3..123X 6



  [image: image486.wmf]


Câu số 2:  So sánh:   90 :  9  [image: image487.wmf]

  45 :  9 × 2       

Câu số 3:  So sánh:  30 - 63 : 9  [image: image488.wmf]

  54 :  9 × 4

Câu số 4:  So sánh:   36 : 9 + 18  [image: image489.wmf]

 4 × 6 – 3

Câu số 5:  [image: image490.png]Dién ddu( >; <; =) thich hop vao ché cham.
102 X 8...204 X 2




  [image: image491.wmf]


Câu số 6:   Top of Form  [image: image492.png]1
5 claT2kgla .



   a/ [image: image493.png]10kg



   ;   b/ [image: image494.png]8 kg



   ;   c/ [image: image495.png]7 kg



   ;   d/ [image: image496.png]9 kg



  
Câu số 7:  [image: image497.png]1
3 cia35kmla:



...   a/ [image: image498.png]


   ;   b/ [image: image499.png]8km



   ;     c/ [image: image500.png]7 km



   ;     d/ [image: image501.png]5 km




Câu số 8:  Mỗi giờ có 60 phút. Hỏi 1/5​ giờ có bao nhiêu phút? 

Trả lời: 1/5​ giờ có  [image: image502.wmf]

 phút.

Câu số 9:  [image: image503.png]Tinh: 123 X 2




   a/ [image: image504.png]125



   ;     b/ [image: image505.png]248



   ;     c/ [image: image506.png]246



   ;    d/ [image: image507.png]256



 
Câu số 10:  [image: image508.png]Tinh: 205 X 3




   a/ [image: image509.png]625



   ;     b/ [image: image510.png]605



   ;     c/ [image: image511.png]615



   ;    d/ [image: image512.png]705



 
Câu số 11:  [image: image513.png]Tinh: 203 x 3 —358 =




  [image: image514.wmf]


Câu số 12:  [image: image515.png]Tinh: 215 X 4 — 478 =




  [image: image516.wmf]


Câu số 13:  Tính:  84 : 3 =   [image: image517.wmf]


Câu số 14:  Tính:  96 :  6  =   [image: image518.wmf]


Câu số 15:  [image: image519.png]Tinh:86: 2+ 279




   [image: image520.wmf]


Câu số 16:  [image: image521.png]Tim x, biét: 268 — x = 179
Traloi: x .




 a/ [image: image522.png]189



  ;    b/ [image: image523.png]169



  ;    c/ [image: image524.png]179



  ;    d/ [image: image525.png]89




Câu số 17:  [image: image526.png]Tim x, biét: 8 X x = 64
Traloi: x




   a/ [image: image527.png]


   ;     b/ [image: image528.png]


   ;     c/ [image: image529.png]


   ;     d/ [image: image530.png]


    
Câu số 18:  [image: image531.png]Tim x biét,x X 9 = 142 — 97.

Tral




  [image: image532.wmf]


Câu số 19:  Tìm x biết:   x x 8 + 74 = 130.  Trả lời:  x =  [image: image533.wmf]


Câu số 20:  [image: image534.png]Tim x, biét: x X 8 + 121 = 169
Traloi: x




  [image: image535.wmf]


Câu số 21:  [image: image536.png]Tim x, biét: 5 X x —
Traloi:x = ...




  [image: image537.wmf]


Câu số 22:  Tìm x biết: x x 7 – 112  = 154.  Trả lời: x =   [image: image538.wmf]


Câu số 23:  [image: image539.png]Tim x, biét:
Traloi: x




  a/ [image: image540.png]360



    ;     b/ [image: image541.png]420



    ;     c/ [image: image542.png]81



    ;    d/ [image: image543.png]450




Câu số 24:  Tìm x biết:  x : 8 + 134 =  23 × 8. Trả lời:  x =  [image: image544.wmf]


Câu số 25:  Tìm x biết:   x : 4 - 57 =  103.  Trả lời:   x  =  [image: image545.wmf]


Câu số 26:  Tìm một số biết nếu lấy 1/3 số đó cộng với 45 rồi nhân 8 thì được kết quả là 616.  Trả lời: Số cần tìm là  [image: image546.wmf]


Câu số 27:  Tìm một số biết nếu lấy số đó nhân với 6 rồi cộng với 81, cuối cùng đem chia cho 9 thì được số lớn nhất có 2 chữ số.  Trả lời: Số cần tìm là  [image: image547.wmf]


Câu số 28:  Tìm một số biết nếu lấy 5 lần số đó trừ đi 329 rồi chia 3 thì được kết quả là 117. Trả lời: Số cần tìm là  [image: image548.wmf]


Câu số 29:  [image: image549.png]Tim s6 6 3 chi¥ s6 sao cho chit s6 hang don vi gdp 4 Ian chirsé
hang chuc va néu ldy chi s6 hang chyc trir di chi s6 hang tram
thidwochiéulal.




  [image: image550.wmf]


Câu số 30:  [image: image551.png]Tim s6 6 3 chi¥ 6, biét hi¢u gitta chit s6 hang trdm va chir s6 hang
don vila 56 16m nht c6 1 chit s6; chi s6 hang chuc kém chits6
hang tram 4 don vi.
Tra1oi: S8 cin tim La:




    [image: image552.wmf]


Câu số 31:  [image: image553.png]Téng cia hai s6 hon s8 hang thir nhét 1 16. Tim s6 hang thir hai.

Tra 16i: S6 hang thiv hai la ...



   [image: image554.wmf]
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Bottom of FormBottom of FormCâu số 32:  [image: image555.png]Téng hai s6 12 141.Néu ting sd thi nhat thém 89 don vi va giam
s6 thiv hai di 16 don vi thi tdng hai s6 méi la




  [image: image556.wmf]


Câu số 33:  Tổng của hai số là số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau mà chữ số hàng trăm là 5. Số thứ nhất là số lẻ bé nhất có 3 chữ số khác nhau. Số thứ hai là: ..........
Câu số 34:  [image: image557.png]Hiéu hai s6 12 156.Néu ting s6 16m thém 38 don vi, ting s6 bé thém
67 don vi thi dwoc hai s6 ¢6 hidu 1a..



   [image: image558.wmf]


Câu số 35:  [image: image559.png]Tich hai s6 1a 54.56 thi¥ nhdt1a s6 16m nhdt c6 1 chir s6.
S6 thi hai la




  [image: image560.wmf]


Câu số 36:  [image: image561.png]S6 dw trong phép chia 85 cho 8 I



 a/ [image: image562.png]


 ;     b/ [image: image563.png]13



  ;   c/ [image: image564.png]


  ;    d/ [image: image565.png]



Câu số 37:  [image: image566.png]Thwong ctia hai s6 12 42.Néu s6 chia gidm di 3 1an thi thwong

haisé




  [image: image567.wmf]


Câu số 38:  [image: image568.png]Thwong hai s6 12 24.Néu s6 chia gap 1én 4 lan thi thuong

haisé




  [image: image569.wmf]


Câu số 39:  [image: image570.png]Néu s6 16m gap 5 lan s6 bé thi hidu hai s6 gdp may lan s6 bé’
Tré 1i: Hiéu hai s6 gdp s6 bé s6 lan 1a: ...Ian.




 [image: image571.wmf]


Câu số 40:  [image: image572.png]Néu s6 16m gdp 6 lan s6 bé thi tong hai sé gdp may lan s6 bé
Tré 1i: S6 16m gdp s6 bé s6 1an 1a: ...Jan.



  [image: image573.wmf]


Câu số 41:  [image: image574.png]Néu thira s6 thi nhat ting 6 don vi, gitt nguyén thira s6 thit hai thi
tich ctia chiing ting 42 don vi. Tim tich ciia hai s8 lic d3u, biét thira
s6 tht nhithon thira 6 tht hai 45 don vi.

Tra 10i: Tich cda hai s6 lic dau 1a:




   [image: image575.wmf]


Câu số 42:  Một lớp học có 29 học sinh, phòng học của lớp đó chỉ có loại bàn 2 chỗ ngồi. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu bàn học như thế? 
Trả lời: Cần có ít nhất  [image: image576.wmf]

 bàn học như thế.

Câu số 43:  [image: image577.png]An c6 nhiéu hon Binh 12 quyén vé.Néu An cho Binh 8 quyén vé&
thi Binh nhidu hon An s6 v& 1a: ... quyén.




  [image: image578.wmf]


Câu số 44:  An có số bi là số lớn nhất có 2 chữ số. Biết 1/3​ số bi của An nhiều hơn số bi của Bình là 13 viên. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi?  
Trả lời: Cả hai bạn có  [image: image579.wmf]

 viên bi.

Câu số 45:  Bạn Nam được cô giáo giao cho 36 bài tập ôn tập Toán, đến hôm nay bạn Nam đã làm được 1/9​ số bài đó. Hỏi bạn Nam đã làm được bao nhiêu bài tập Toán? 

Trả lời:  Bạn Nam đã làm được  [image: image580.wmf]

 bài tập Toán.

Câu số 46:  Nam có 32 cái kẹo. Mẹ cho Nam số kẹo đúng bằng 1/4​  số kẹo của Nam. Hỏi sau khi mẹ cho thêm Nam có bao nhiêu cái kẹo?  

Trả lời: Sau khi mẹ cho thêm Nam có  [image: image581.wmf]

 cái kẹo.

Câu số 47:  Lan có số nhãn vở kém 9 cái tròn 9 chục. Biết 1/9 ​ số nhãn vở của Lan ít hơn số nhãn vở của Liên là 13 cái. Hỏi Liên có bao nhiêu cái nhãn vở?   

Trả lời: Liên có  [image: image582.wmf]

 cái nhãn vở

Câu số 48:  Mai có 84 quyển vở. Biết 1/4​  số vở của Mai bằng 1/5 ​ số vở của Lan. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu quyển vở? Trả lời: Cả hai bạn có  [image: image583.wmf]

 quyển vở.

Câu số 49:  Một túi kẹo có 36 chiếc kẹo. Bạn Huy đã ăn 1/2  số kẹo. Hỏi bạn Huy đã ăn bao nhiêu chiếc kẹo?  Trả lời:  Bạn Huy đã ăn  [image: image584.wmf]

 chiếc kẹo.

Câu số 50:  [image: image585.png]Hang c6 37 quyén v&.Néu s6 vé cia Hang ting thém 5 quyén thi
bing 56 v ciia Nga gip 1én 2 lan. Hoi Nga 6 bao nhiéu quyén vé?
Tra 10i: Nga c6 s6 quyén vér1a: ... quyén.




  [image: image586.wmf]


Câu số 51:  Cô Tú có 1kg đường, cô đã dùng hết 200g đường làm bánh. Số đường còn lại cô đem chia đều vào 4 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu gam đường?  

Trả lời: Mỗi túi có  [image: image587.wmf]

g đường.

Câu số 52: [image: image588.png]Lan 6 96 cai banh dwor chia déu vao 8 hap. Sau khi Lan 1y & méi hop ra

4 cai banh cho Linh thi Lan con lai bing bao nhiéu cai banh?

Tral an con lai sé banh la ... cai



  [image: image589.wmf]




Câu số 53:  Có 54 chiếc cốc, chia đều vào 9 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu chiếc cốc?  

Trả lời:  Mỗi hộp có  [image: image590.wmf]

 chiếc cốc.

Câu số 54:  Có 63 chiếc bút chì màu, chia đều vào các hộp, mỗi hộp có 9 chiếc. Hỏi có tất cả bao nhiêu hộp bút chì màu?  Trả lời:  Có tất cả  [image: image591.wmf]

 hộp bút chì màu.

Câu số 55:  Có 72 chiếc bát, chia đều vào các hộp, mỗi hộp đựng 6 chiếc. Hỏi có tất cả bao nhiêu hộp bát?  Trả lời:  Vậy có tất cả  [image: image592.wmf]

 hộp bát.

Câu số 56:  Có 78 quyển vở, chia đều vào các túi, mỗi túi đựng 5 quyển. Hỏi sau khi xếp vào số túi nhiều nhất có thể thì còn thừa bao nhiêu quyển vở?  

Trả lời: Sau khi xếp vào số túi vở nhiều nhất có thể thì còn thừa  [image: image593.wmf]

 quyển vở.
Câu số 57:  [image: image594.png]C6 3 gbi keo nhw nhau. Sau khi ngui ta ldy di 250g thi s keo con
lai biing s6 keo trong 2 g6i nguyén. Hoi ca 3 g6i keo ning bao nhiéu
gam?

Tra 1oi: CA 3 goi keo cAnnangla: ..g.




  [image: image595.wmf]


Câu số 58:  Có 42m vải dùng may quần áo, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi người thợ may may được bao nhiêu bộ quần áo?  
Trả lời:  Người thợ may may được  [image: image596.wmf]

 bộ quần áo.

Câu số 59:  Có 58m vải, may mỗi bộ quần áo hết 4m. Hỏi có thể may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo?  Trả lời:  Có thể may được nhiều nhất  [image: image597.wmf]

 bộ quần áo.

Câu số 60:  Một đội công nhân dự định xây 54 ngôi nhà, đến nay đã xây được 1/9 ​ số nhà đó. Hỏi đội công nhân còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa? 

Trả lời: Đội công nhân còn phải xây tiếp  [image: image598.wmf]

 ngôi nhà.
Câu số 61:  [image: image599.png]Mt trang trai chdn nuéi c6 425 con trdu va b, trong d6 c6 127 con
trau. Héi s6 bo nhidu hon sé trau bao nhiéu con?




a/ [image: image600.png]271 con



     ;         b/ [image: image601.png]298 con



     ;         c/ [image: image602.png]171 con



     ;         d/ [image: image603.png]198 con



 

Câu số 62:  Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất có 256 lít. Biết 1/4​ số dầu thùng thứ nhất ít hơn số dầu thùng thứ hai là 14 lít . Hỏi cả hai thùng có bao nhiêu lít dầu? 

Trả lời: Cả hai thùng có  [image: image604.wmf]

 l dầu.

Câu số 63:  [image: image605.png]Thuing thi nhat c6 76 lit dau,bang mdt nira s§ dau thung thir hai.
Hoi ca hai thiing c6 bao nhiéu lit dau?
Iit.

Tra1&i: S8 dau & ca hai thing



  [image: image606.wmf]


Câu số 64:  [image: image607.png]Lic dau sd tao & thung thit nhat nhiéu hon s6 tio & thiing thi hai
20 kg. Néu chuyén 25 kg & thing th nh4t sang thing thi hai

thi 56 t4o & thing thit hai nhi®u hon thing thi nhét bao nhiéu
ki—16 — gam?

Tra1di: Thing thit hai nhidu hon thiing thi¥ nhdt sé téo 1a: ...kg.




 [image: image608.wmf]


Câu số 65:  [image: image609.png]S6 sach & thuing thi¥ nhatla 145 quyén, kém s sach & thung thi hai
48 quyén. Téng s6 sich & ca hai thing1a: ... quyén.




   [image: image610.wmf]


Câu số 66: [image: image611.png]Téng s6 sach & c& 3 ngin 12 34 quyén séch. Ngn tht hai va ngin thtr

ba c6 tat ca 20 quyén sach. Héi ngin thir nhét c6 bao nhiéu quyén sich?

Tra li: S5 sach & ngan thie nhat 1a ... quyén



[image: image612.wmf]


Câu số 67:  [image: image613.png]1
Mét quyén sich day 84 trang Ban Minh da doc dwoc § s6 trang sich

va 15 trang. Héi con bao nhiéu trang chwa doc?
Tra 10i: Con s trang chwa docla: .. trang.




   [image: image614.wmf]


Câu số 68:  [image: image615.png]Mét voi nuéc chdy vao bé trong 3 gie dau, mai gie chdy dwoc 154 lit.
2 gitr sau chay duwoc 540 lit. Hoi vdi d6 da chiy vao bé duoc bao
nhiéu lit nu6c?

Tra 16: S8 lit nwéc voi d6 da chdy dwoc vao bé1a .. Iit.



   [image: image616.wmf]

 

Câu số 69:  [image: image617.png]Bao thi¥ nhat c6 40kg gao, gdp 41an s6 gao & bao thit hai.
Hoi bao thir nhit nhigu hon bao thir hai bao nhiéu ki — 16 — gam gao?
Tra 1&i: Bao thit nhit nhi2u hon bao thit hai s8 ki — 16 — gam gao L




  [image: image618.wmf]


Câu số 70:  Có 2 kho thóc, kho thứ nhất có 96kg. Biết kho 1 nhiều hơn kho 2 đúng bằng 1/6 số thóc kho 1. Hỏi kho 2 có bao nhiêu ki – lô – gam thóc?  

Trả lời: Kho 2 có  [image: image619.wmf]

 kg thóc.

Câu số 71:  Mẹ đã mua 6 gói kẹo và 9 gói bánh, mỗi gói kẹo cân nặng 70g, mỗi gói bánh cân nặng 40g. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu gam bánh và kẹo? 

Trả lời: Mẹ đã mua tất cả  [image: image620.wmf]

 g bánh và kẹo.

Câu số 72:  Bà có 54 gói bánh. Bà cho anh  1/6​ số bánh, bà cho em 18 cái bánh. Hỏi bà cho anh số bánh bằng một phần mấy số bánh bà cho em? 

Trả lời: Bà cho anh số bánh bằng một phần  [image: image621.wmf]

 số bánh bà cho em.

Câu số 73:  [image: image622.png]Ba ban An, Thy, Ciic ciing nhau di mua vé. Téng s6 vé ba ban
mua duworc 13 44 quyén. Téng s6 vé ciia Thu va Clc mua 14 29 quyén
Héi An mua bao nhiéu quyén vé?

Tra loi: An mua s6 quyén vé 13 ... quyén.



 [image: image623.wmf]


Câu số 74:  [image: image624.png]Mét cira hang lwong thurc c6 mdt s gao. Néu cira hang d6 ban di 50 kg
thi s6 gao con lai da chia vao 15 tii, mbi tii Skg.

Héi cira hang 6 bao nhiéu ki — 16 — gam gao?

Tré 1i: Lic dau, ctva hang c6 s6 ki — 16 — gam gao la ...kg.



   [image: image625.wmf]


Câu số 75:  [image: image626.png]Mét ngwdi ban hang chia s6 gao nép ma cira hang dang c6 vao cac
bao, méi bao 8kg, Sau khi chia, ngwdi ban hang nhén thiy néu cé
thém 3kg gao nép nia thi s6 gao vira chia dii 12 bao. Héi cira hang
c6 bao nhiéu ki — 16 — gam gao nép?
Tra 104: S5 gao nép cira hang dang cé

ke




  [image: image627.wmf]

 

Câu số 76:  [image: image628.png]Mét ngwdi mang cam ra cho bén. Lin thtv nhét ban dwoc 25kg cam.

- 1 o o e
Lan thit hai ban dwgc s6 cam lan thir nhat. Héi ca hai lan ngwoi
5

6 ban dwgc bao nhiéu ki — 16 — gam cam?



   [image: image629.wmf]


Câu số 77:   [image: image630.png]Mét ngwdi the dét moi ngay dét dwoc 86m vai. Hoi trong mét tuan
ngudi 6 dét dwoc bao nhiéu mét vai? Biét ring dwoc nghi mot
ngay cudi tuin, va s6 vai dét dwoc trong méi ngay 1 nhw nhau.
Tra 10i: Trong mot tuan ngudi o dét dwoc s6 métvaila: ..m.




  [image: image631.wmf]


Câu số 78:  [image: image632.png]Dwong gdp khiic ABCDE gom 4 doan thang trong d6:
AB=CD =12dm; BC = DE = 8dm.
P§ dai duomg gip khic ABCDEIA ...m.



  [image: image633.wmf]


Câu số 79:  Năm nay bố 36 tuổi, tuổi con bằng 1/9 tuổi bố. Hỏi sau 8 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là bao nhiêu? 
Trả lời: Sau 8 năm nữa tổng số tuổi của hai bố con là    [image: image634.wmf]


Câu số 80:  [image: image635.png]Néu thém vao sot thi¥ nhit 168 kg khoai tay thi s6 khoai tay & sot
thir nhat va sot tht hai bing nhau, va khi d6 téng s6 khoai tay

& ca hai sot 1a 600kg. Hoi sot thi nhit c6 bao nhiéu ki — 16 — gam
Kkhoai tay?

Tré 1i: Sot th¥ nhét c6 s6 ki — 16 — gam khoai tay 1a: ...kg.




  [image: image636.wmf]
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ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 _ LỚP 3

VÒNG 9 (Mở ngày 28/02 + 01/3/2019) 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..
BÀI 1:  Sắp xếp (Chọn cặp bằng nhau):

[image: image637.png]42X5+68
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BÀI 2:  Đi tìm kho báu

Câu 1:  Tính:  1245 + 323  =  ......
a/ 1768      ;       b/ 4475       ;        c/ 1568      ;        d/ 4268. 
Câu 2:  Tính:  4648 + 1972 + 252  =  ......
a/ 6392      ;       b/ 6692       ;        c/ 6892      ;        d/ 5792. 
Câu 3:  Tính:  1165 + 278 + 2335  =  ......
a/ 3878      ;       b/ 4258       ;        c/ 3278      ;        d/ 3778. 
Câu 4:  Tính:  5988 – 403  =  ......
a/ 5585      ;       b/ 5558       ;        c/ 5958      ;        d/ 1958. 
Câu 5:  Tính:  7812 – 2501  =  ......
a/ 5201      ;       b/ 5211       ;        c/ 5301      ;        d/ 5311. 
Câu 6:  Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20 là   ...... 
Câu 7:  Số chẵn bé hơn 3976 và lớn hơn 3973 là  ......
a/ 3975      ;       b/ 3984       ;        c/ 3874      ;        d/ 3974. 
Câu 8:  Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số và số bé nhất có 4 chữ số là ..........      
a/ 999      ;       b/ 8999       ;        c/ 1000      ;        d/ 8000.
Câu 9:  Tổng của số liền sau số 1978 và số liền trước số 2017  là   ......
a/ 3994      ;       b/ 3996       ;        c/ 3993      ;        d/ 3995. 
Câu 10:  Tổng của hai số là 4528 và tổng lớn hơn số thứ nhất 1435 đơn vị.
 Vậy hiệu hai số là ....
a/ 1435      ;       b/ 1658       ;        c/ 3093      ;        d/ 3053. 
Câu 11:  Số học sinh khối 3 của một trường nếu xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có 28 em và còn thừa 5 em. Vậy khối 3 của trường đó có số học sinh là   ......
a/ 217 học sinh    ;     b/ 219 học sinh     ;     c/ 227 học sinh    ;     d/ 229 học sinh. 
Câu 12:  Cho đoạn thẳng AB có độ dài là 6dm. M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 
Vậy độ dài đoạn thẳng AM là   ......
a/ 3dm      ;       b/ 4dm       ;        c/ 3cm      ;        d/ 3. 
Câu 13:  Cho đoạn thẳng MN có độ dài là 8cm. O là trung điểm của đoạn thẳng MN. 
Vậy độ dài đoạn thẳng ON là   ......
a/ 4dm      ;       b/ 4cm       ;        c/ 6cm      ;        d/ 4. 
Câu 14:  Hình chữ nhật ABCD có chu vi là 48cm. Nếu chiều dài của hình chữ nhật đó tăng gấp đôi, giữ nguyên chiều rộng thì được một hình chữ nhật mới có chu vi là 76cm. 
Vậy chiều dài của hình chữ nhật ABCD là   ......  cm.   
Câu 15:  Tổng số tuổi của ba mẹ con 4 năm nữa là 58 tuổi.
Vậy tổng số tuổi của ba mẹ con cách đây 2 năm là   ...... tuổi.   
Bài thi số 3:  (80 câu)
Câu số 1:  Điền dấu: thích hợp vào chỗ chấm:   1236 × 3  [image: image638.wmf]

 3710
Câu số 2:   Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:   1236 × 3  [image: image639.wmf]

 3780

Câu số 3:  Điền dấu: thích hợp vào chỗ chấm:   4984 : 4  [image: image640.wmf]

 1240

Câu số 4:   Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:   4560 : 5  [image: image641.wmf]

 920
Câu số 5:   Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:   IV + XV  [image: image642.wmf]

 XX
Câu số 6:  Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:     VII + IX  [image: image643.wmf]

 XVI

Câu số 7:   Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:    XVI – IX  [image: image644.wmf]

 VI.

Câu số 8:   Điền dấu >; < hoặc = thích hợp vào chỗ chấm:   XIX – IV  [image: image645.wmf]

 XIV

Câu số 9:  Tính: 1684 × 4 – 3858 = [image: image646.wmf]


Câu số 10:  Tính: 8981 : 7 + 2968 =  [image: image647.wmf]

Bottom of Form
Câu số 11:  Tìm x biết :     x + 1234 = 5600.  Trả lời:  x =  [image: image648.wmf]


Câu số 12:  Tìm x biết:   x × 6 = 4344.   Trả lời: x =  [image: image649.wmf]

Bottom of Form
Câu số 13:  Tìm x biết:   x : 4 = 1378.  Trả lời: x =  [image: image650.wmf]


Câu số 14:  Tìm x biết:   x : 5 = 1259.   Trả lời:   x =  [image: image651.wmf]


Câu số 15:  Tìm x biết :   4572 : x = 3.   Trả lời : x =  [image: image652.wmf]


Câu số 16:  Tìm y biết :   2435 + y = 5342.  Trả lời:     y =  [image: image653.wmf]


Câu số 17:  Tìm y biết :   2345 + y = 6700.   Trả lời:     y =  [image: image654.wmf]

Bottom of Form
Câu số 18:  Tìm y biết:   y x 4 = 5384.   Trả lời: y =  [image: image655.wmf]

Bottom of Form
Câu số 19:  Tìm a biết :   a × 9 = 2106.   Trả lời:    a =  [image: image656.wmf]


Câu số 20:  Tìm c biết :     c : 8 = 145.   Trả lời:    c =  [image: image657.wmf]


Câu số 21:  Tìm m biết :   m - 1368 = 1395.  Trả lời: m =  [image: image658.wmf]


Câu số 22:  Tìm m biết :   m - 1234 = 4321.   Trả lời:    m =  [image: image659.wmf]


Câu số 23:  Tìm  n biết :   5432 = n – 2345. Trả lời:    n =  [image: image660.wmf]


Câu số 24:  Tìm p biết :     278 = p : 9.   Trả lời:     p =  [image: image661.wmf]


Câu số 25:  Tìm q biết :      468 = q : 7.   Trả lời:    q =  [image: image662.wmf]


Câu số 26:  Tìm q biết :     654 = q : 7.   Trả lời:    q =  [image: image663.wmf]


Câu số 27:  Tìm một số biết rằng nếu đem số đó nhân với 5 thì được kết quả là 6380.  

Trả lời: Số phải tìm là  [image: image664.wmf]


Câu số 28:  Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 6 thì được kết quả là 1354 và dư 1.

Trả lời: Số phải tìm là  [image: image665.wmf]


Câu số 29:  Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1000 đến số 2009 có tất cả bao nhiêu số ? 

Trả lời :    Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1000 đến số 2009 có tất cả  [image: image666.wmf]

 số.

Câu số 30:  Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 1972 mà chúng đều có 4 chữ số ?

Trả lời :    Có tất cả  [image: image667.wmf]

 số thỏa mãn theo yêu cầu trên.Bottom of Form
Câu số 31:  Tính tổng của số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau và số bé nhất có 4 chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số 0 ; 2 ; 4 ; 6.   Trả lời: Tổng đó bằng  [image: image668.wmf]


Câu số 32:  Tổng của tất cả các số lẻ có 2 chữ số giống nhau được gấp lên 9 lần thì được kết quả là bao nhiêu ?  Trả lời: Kết quả là  [image: image669.wmf]

Bottom of Form
Câu số 33:  Cho phép tính:  60 x 5. Nếu tăng thừa số thứ nhất 5 đơn vị và tăng thừa số thứ hai 5 đơn vị thì tích mới tăng lên bao nhiêu đơn vị?  
Trả lời: Tích mới tăng  [image: image670.wmf]

 đơn vị.Bottom of Form
Câu số 34:  Khi thực hiện một phép nhân, lẽ ra phải nhân số 204 với 8 bạn An đã sơ ý viết nhầm số 204 thành số 402. Hỏi tích tăng thêm bao nhiêu đơn vị?   

Trả lời:    Tích tăng thêm  [image: image671.wmf]

 đơn vị.Bottom of Form
Câu số 35:  An có 48 cái kẹo. An cho em 1/4 số kẹo đó.  Hỏi An cho em mấy cái kẹo?

Trả lời :  An cho em  [image: image672.wmf]

  cái kẹo.Bottom of Form
Câu số 36:  An có 6 hộp bi như nhau đựng tổng cộng 108 viên bi. An đem cho Bình 2 hộp.  Hỏi An đã cho Bình bao nhiêu viên bi ? 
Trả lời :  An đã cho Bình  [image: image673.wmf]

 viên bi .
Câu số 37:  Tùng có 56 nhãn vở. Tùng cho bạn 1/7 số nhãn vở. Hỏi Tùng cho bạn mấy nhãn vở?   Trả lời :   Tùng cho bạn  [image: image674.wmf]

 nhãn vở.

Câu số 38:  Tuấn có 7 hộp bi như nhau có tất cả 112 viên bi. Tuấn đem cho Tú 3 hộp bi đó. Hỏi Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi ?   Trả lời : Tuấn còn lại  [image: image675.wmf]

 viên bi.Bottom of Form
Câu số 39:  9 gói kẹo như nhau đựng tất cả 144 cái kẹo. Cô giáo chia cho mỗi học sinh lớp 3A 4 cái kẹo thì hết 8 gói. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh? 
Trả lời: Lớp 3A có [image: image676.wmf]

 học sinh.
Câu số 40:  Có 10 bao gạo, các bao đựng số gạo như nhau. Nếu lấy ra ở mỗi bao 18 kg thì số gạo còn lại trong 10 bao đúng bằng số gạo trong 6 bao lúc đầu. Hỏi có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?  Trả lời: Có tất cả  [image: image677.wmf]

 kg gạo
Câu số 41:  Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là: 

a/ 70 quyển  ;   b/ 390 quyển  ;   c/ 350 quyển  ;   d/ 60 quyển.Bottom of FormBottom of Form
Câu số 42:  Người ta đếm trong 9 gói bánh có tất cả 72 cái bánh. Hỏi để chia cho 1236 em học sinh, mỗi em 4 cái thì cần bao nhiêu gói bánh như vậy ?  
Trả lời: Cần  [image: image678.wmf]

 gói bánh.

Câu số 43:  Một cửa hàng bán hoa quả có 1/6 ​ số ki – lô – gam cam đúng bằng số chẵn lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. Số quýt bằng 1/3  số cam. Hỏi cam nhiều hơn quýt bao nhiêu ki-lô-gam ?  

Trả lời: Cam nhiều hơn quýt là  [image: image679.wmf]

 kg.
Câu số 44:  Một cửa hàng bán gạo trong một ngày bán được 1628 kg gạo nếp và một số gạo tẻ gấp 4 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng đã bán được tất cả bao nhiêu ki – lô – gam gạo trong ngày hôm đó?  
Trả lời: Cửa hàng đã bán được tất cả  [image: image680.wmf]

 kg gạo trong ngày hôm đó.

Câu số 45:  Một cửa hàng có 6848 hộp mứt tết. Sau khi bán một tuần cửa hàng còn lại 1/8​ số hộp mứt đó. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu hộp mứt?

Trả lời: Cửa hàng đã bán đi  [image: image681.wmf]

 hộp mứt.Bottom of Form
Câu số 46:  Một cửa hàng có 7408 lít dầu. Sau khi bán, số dầu còn lại của cửa hàng bằng 1/8​ số dầu đã có. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu lít dầu ?

Trả lời: Cửa hàng đã bán đi  [image: image682.wmf]

 lít dầu.

Câu số 47:  Một cửa hàng bán 9 cái áo là 450 nghìn đồng. Buổi sáng cửa hàng bán được 4 cái áo.  Hỏi buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu tiền áo? 

Trả lời :  Buổi sáng cửa hàng bán được  [image: image683.wmf]

 nghìn đồng tiền áo.

Câu số 48:  Bác Lan mang bán 1230 quả trứng. Ngày đầu bác bán được 1/5​ số trứng mang đi.  Ngày thứ hai bác bán được 1/3​ số trứng còn lại sau khi bán trong ngày đầu.
Hỏi sau hai ngày bán bác Lan còn lại bao nhiêu quả trứng?

Trả lời:  Sau hai ngày bác Lan còn lại  [image: image684.wmf]

 quả trứng.

Câu số 49:  Chị Thảo có 48 chiếc kẹo. Chị đem cho bạn 1/4​ số kẹo đó, rồi chị cho em một nửa số kẹo còn lại. Hỏi chị Thảo cho em bao nhiêu chiếc kẹo ?

Trả lời :    Thảo cho em  [image: image685.wmf]

 chiếc kẹo.
Câu số 50:  Mua 7 cái bút chì cùng loại thì hết 28 nghìn đồng.  Hỏi mẹ mua 15 cái bút chì như thế  thì phải trả thêm bao nhiêu nghìn đồng?   

Trả lời :   Mẹ mua 15 cái bút như thế thì phải trả thêm  [image: image686.wmf]

  nghìn đồng.

Câu số 51:  Mẹ Bình mua 4 thùng sữa đậu lành hết 900 nghìn đồng. Hỏi nếu mẹ mua 3 thùng sữa đó thì hết bao nhiêu tiền? 
Trả lời : Mua 3 thùng sữa đó thì hết  [image: image687.wmf]

 nghìn đồng.
Câu số 52:  Chị An bán 20kg táo cho cô Thảo với giá 6 nghìn đồng 1kg. Cô Thảo đưa cho chị An 200 nghìn đồng. Hỏi chị An phải trả lại cô Thảo bao nhiêu tiền ?

Trả lời :  Chị An phải trả cô Thảo  [image: image688.wmf]

 nghìn đồng.
Câu số 53:  Bình mua 2 gói bim bim mỗi gói 1200 đồng và một gói kẹo cao su giá 2000 đồng. Bình đưa cho cô bán hàng 9000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Bình bao nhiêu tiền ? 

Trả lời :  Cô bán hàng phải trả lại Bình  [image: image689.wmf]

 đồng.Bottom of Form
Câu số 54:  Mẹ mua cho Minh 3 quyển vở và 4 cái bút bi. Giá tiền mỗi quyển vở là 4500 đồng, giá tiền mỗi cái bút bi là 2500 đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng 50000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ? 
Trả lời: Cô bán hàng phải trả lại mẹ  [image: image690.wmf]

26500

 đồng.

Câu số 55:  Lớp 3B có 30 bạn trong đó có 1/3 số bạn được xếp học lực loại khá, số bạn loại giỏi bằng số bạn trung bình, không có bạn nào xếp loại yếu. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn xếp loại học lực loại giỏi?  Trả lời :    Lớp 3B đó có  [image: image691.wmf]

 xếp học lực loại giỏi.

Câu số 56:  Khối lớp 3 có số bạn nam và số bạn nữ bằng nhau. Mỗi ban nam mua 5 quyển vở, mỗi bạn nữ mua 4 quyển vở. Cả khối mua 1242 quyển vở. 
Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh ?  Trả lời:   Khối lớp 3 có  [image: image692.wmf]

 học sinh.Bottom of Form
Câu số 57:  Khối 3 trường Tiểu học Ngô Quyền có 180 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm 1/2​ tổng số học sinh. Số học sinh khá bằng  1/2​ số học sinh giỏi, còn lại là học sinh trung bình, không có học sinh yếu kém. Tính số học sinh trung bình.

Trả lời: Số học sinh trung bình của trường là  [image: image693.wmf]

 em.

Câu số 58:  Một đàn vịt có 63 con đang bơi dưới ao.Sau đó có 1/9 ​ số vịt dưới ao lên bờ. Hỏi có bao nhiêu con vịt vừa lên bờ?  Trả lời :  Số  vịt vừa  lên bờ là  [image: image694.wmf]

 con.

Câu số 59:  Một đàn ngan, vịt có 184 con. Biết trong đó số ngan chiếm 1/8​ cả đàn. Hỏi đàn đó có bao nhiêu con vịt ?   Trả lời :    Đàn đó có  [image: image695.wmf]

 con vịt.

Câu số 60:  Một trang trại trong dịp tết vừa qua đã bán được một số con gà. Sau khi bán trang trại còn lại 1036 con gà và bằng 1/6 số con gà lúc đầu Hỏi trong dịp tết vừa qua trang trại đã bán được bao nhiêu con gà?  

Trả lời: Trong dịp tết vừa qua trang trại đã bán được  [image: image696.wmf]

 con gà.

Câu số 61:  Một quyển truyện có 114 trang. Minh đã đọc 1/3 số trang của quyển truyện đó. Tính số trang truyện Minh chưa đọc.  Trả lời :  Minh chưa đọc  [image: image697.wmf]

 trang.

Câu số 62:  Một quyển sách có 126 trang. Lan đã đọc được 1/6​ quyển sách đó.  Hỏi còn bao nhiêu trang sách Lan chưa đọc ?   Trả lời :    Lan còn  [image: image698.wmf]

  trang sách chưa đọc.

Câu số 63:  Một quyển sách có 136 trang. Dũng mới đọc được 1/4​  quyển sách đó.Hỏi Dũng đã đọc được bao nhiêu trang sách?  Trả lời : Dũng đã đọc  [image: image699.wmf]

 trang sách.Bottom of Form
Câu số 64:  Quyển sách giáo khoa toán lớp 3 có 184 trang. Trung còn 1/4​ tổng số trang chưa học. Hỏi Trung đã được học bao nhiêu trang sách toán 3?  

Trả lời :    Trung đã được học  [image: image700.wmf]

 trang sách giáo khoa toán 3.

Câu số 65:  Một đội công nhân cần làm quãng đường dài 2135m,đội công nhân đó đã làm được 1/​5 quãng đường. Hỏi họ đã làm được bao nhiêu mét đường ?

Trả lời : Họ đã làm  [image: image701.wmf]

 m đường.

Câu số 66:  Đường từ nhà An đến trường dài 1km8hm, người ta trồng cây cả hai bên đường, cây nọ cách cây kia 9m. Hỏi số cây phải trồng là bao nhiêu biết cổng trường có cây còn cửa nhà An không có cây?  Trả lời:  Số cây phải trồng là  [image: image702.wmf]

 cây.

Câu số 67:  Người ta chia quãng đường thi chạy ma-ra-tông dài 1890m ra làm 9 chặng bằng nhau.  Một vận động viên đã chạy hết chặng thứ 7. Hỏi vận động viên đó cần chạy bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì về đến đích?   

Trả lời:  Để về đến đích vận động viên đó cần chạy [image: image703.wmf]

 m nữa.

Câu số 68:  Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng dài 16cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Tính chiều dài mảnh bìa đó.
Trả lời :    Chiều dài mảnh bìa đó là [image: image704.wmf]

 cm.

Câu số 69:  Một mảnh tôn hình chữ nhật có chiều rộng 18cm.Chiều rộng bằng ¼ chiều dài.Tính chu vi mảnh tôn đó. Trả lời :    Chu vi mảnh tôn đó là [image: image705.wmf]

 cm.

Câu số 70:  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng bằng 120m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó là: …   
a/ 960m  ;   b/ 40m  ;   c/ 480m  ;   d/ 360m.
Câu số 71:  Một hình chữ nhật có chiều rộng là 956cm. Chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.  Trả lời: Chu vi của hình chữ nhật đó là:  [image: image706.wmf]

 cm.Bottom of Form
Câu số 72:  Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều rộng là 3dm, chiều dài gấp 9 lần chiều rộng.  Hỏi chu vi mảnh bìa đó là bao nhiêu mét ?  
Trả lời :    Chu vi mảnh bìa đó là [image: image707.wmf]

 m.Bottom of Form
Câu số 73:  Một cái ao hình chữ nhật có chiều dài 32m. Chiều rộng bằng 1/4​ chiều dài.  Tính chiều rộng cái ao đó.  Trả lời :    Chiều rộng cái ao đó là  [image: image708.wmf]

 m.Bottom of Form
Câu số 74:  Một hình chữ nhật có chu vi bằng 160m, chiều dài là 50m. Chiều rộng hình chữ nhật là:     a/ 50m     ;         b/ 30m       ;         c/ 20m     ;         d/ 60m.
Câu số 75:  Một hình chữ nhật có chu vi là 5896cm. Biết chiều dài hình chữ nhật là 1694cm. Tính chiều rộng hình chữ nhật.   
Trả lời: Chiều rộng hình chữ nhật là  [image: image709.wmf]

 cm.

Câu số 76:  Hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng hình chữ nhật bằng cạnh hình vuông có chu vi 100m. Chu vi hình chữ nhật là:

a/ 70m     ;         b/ 140m       ;         c/ 25m     ;         d/ 45m.   

Câu số 77:  Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 56m, chiều rộng 34m.  Người ta mở rộng thành một khu đất hình chữ nhật mới bằng cách kéo dài chiều dài 12m và chiều rộng 14m. Tính chu vi khu đất sau khi mở rộng.  
Trả lời:  Chu vi khu đất sau khi mở rộng là  [image: image710.wmf]

 m.

Câu số 78:  Tam giác ABC có cạnh AB dài 1368mm, cạnh BC dài 1954mm, cạnh AC dài hơn cạnh AB là 174mm. Tính chu vi tam giác ABC.  

Trả lời: Chu vi tam giác ABC là  [image: image711.wmf]

 mm.

Câu số 79:  Cho tam giác ABC có chu vi bằng 4698mm. Biết cạnh AB dài 1276mm, cạnh AC dài hơn cạnh AB là 293mm. Tính độ dài cạnh BC.  
Trả lời: Độ dài cạnh BC là  [image: image712.wmf]

 mm.

Câu số 80:  Năm ngoái mẹ An 30 tuổi, tuổi An bằng 1/5​ tuổi mẹ, tuổi em An bằng 1/2​ tuổi An. Hỏi hiện nay em An bao nhiêu tuổi? 
Trả lời:  Hiện nay em An  [image: image713.wmf]

 tuổi.
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ĐỀ THI VIOLYMPIC 2018 – 2019 _ LỚP 3

VÒNG 10 (Mở ngày 08/4/2019) 

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………./   . Xếp thứ:………………..
BÀI 1:  Đừng để điểm rơi

Câu 1:  Tính:  5849 – 1829 x 3  =  ......    
Câu 2:  Thương của phép chia số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số cho 5 là ………. 
Câu 3:  Ngày 11 tháng 5 của một năm là thứ tư. Hỏi ngày 21 tháng 5 của năm đó là thứ mấy?
a/ Thứ năm      ;       b/ Thứ sáu       ;        c/ Thứ bảy      ;        d/ Chủ nhật. 
Câu 4:  Trong vườn có 70 cây cam, bằng một nửa số cây nhãn và nhiều hơn số cây vải 10 cây. Vậy trong vườn có tất cả ………. cây cả 3 loại. 
Câu 5:  Kho thứ nhất có chứa 1378kg hàng và bằng một nửa số hàng ở kho thứ hai. 
Vậy cả hai kho có tất cả ……… kg hàng. 
Câu 6:  Bể thứ nhất có 1890 lít nước và bể thứ hai có lượng nước gấp 4 lần lượng nước có trong bể thứ nhất. Vậy bể thứ hai có …….. lít nước. 
Câu 7:  Thư viện trường có 5428 quyển sách, trong đó số sách Toán chiếm 
[image: image714.wmf]1
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 số sách đó.Vậy thứ viện trường có …….. quyển sách Toán. 
Câu 8:  
[image: image715.wmf]1

4

  tấm vải vàng bằng 
[image: image716.wmf]1

3

 tấm vải xanh. Biết tấm vải vàng dài 248m.
Vậy tấm vải xanh dài ……. mét.
Câu 9:  Một người mang trứng ra chợ bán. Sau khi bán lần thứ nhất thì số trứng còn lại bằng 
[image: image717.wmf]1

5

 số trứng lúc đầu. Người đó bán tiếp 17 quả trứng nữa thì còn lại 30 quả trứng. Vậy lúc đầu người đó mang …….. quả trứng đi bán.
Câu 10:  Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 1873m và chiều rộng là 1028m. Vậy chu vi mảnh đất đó là ……… m.    
BÀI 2:  Thế giới côn trùng

Câu 1:  Tính:  4736 + 2167  =  ......
a/ 6390      ;       b/ 6093       ;        c/ 6903      ;        d/ 6309. 
Câu 2:  Tính:  3526 x 2  =  ......
a/ 7205      ;       b/ 7520       ;        c/ 7052      ;        d/ 7025. 
Câu 3:  Tìm x, biết:  4536 – x x 6 = 1938.
a/ x = 433      ;       b/ x = 343       ;        c/ x = 1079      ;        d/ x = 1097. 
Câu 4:  Tìm y, biết:  y + 1726 = 3647 x 2.
a/ y = 5568      ;       b/ y = 5685       ;        c/ y = 9020      ;        d/ y = 5658. 
Câu 5:  Tích của số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau và 6 là  ......
a/ 6072      ;       b/ 6612       ;        c/ 6144      ;        d/ 6192. 
Câu 6:  Tích của hai số là 674. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 2 lần và gấp thừa số thứ hai lên 3 lần thì được tích mới là  ......
a/ 4044      ;       b/ 3370       ;        c/ 1001      ;        d/ 4404. 
Câu 7:  Bạn Minh sinh vào ngày 29 tháng 2 năm 2012. Hỏi năm nào thì bạn Minh tổ chức sinh nhật lần thứ ba?
a/ 2024      ;       b/ 2014       ;        c/ 2015      ;        d/ 2018. 
Câu 8:  Ba bạn: Tuấn, Tùng, Minh có một số viên bi. Biết rằng tổng số viên bi của Tùng và Minh là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau, tổng số bi của Tuấn và Minh là số chẵn bé nhất có 3 chữ số. Vậy Tùng có ít hơn Tuấn …….. viên bi.
a/ 2      ;       b/ 3       ;        c/ 5      ;        d/ 4. 
Câu 9:  Minh đọc một quyển truyện dày 208 trang. Ngày thứ nhất Minh đọc được 96 trang. Số trang Minh đọc được ngày thứ hai nhiều hơn 
[image: image718.wmf]1
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 số trang đọc được ngày thứ nhất 23 trang. Vậy ngày thứ hai Minh đọc được …….. trang truyện.
a/ 47      ;       b/ 57       ;        c/ 67      ;        d/ 73. 
Câu 10:  Một xe ô tô chở 5 chuyến hàng, mỗi chuyến chở được 1068kg hàng. Hỏi xe ô tô đó đã chở được bao nhiêu ki – lô – gam hàng?
a/ 5430kg      ;       b/ 5340kg       ;        c/ 5034kg      ;        d/ 5043kg. 
Bài thi số 3:  (80 câu)
Câu số 1:  [image: image719.png]S6 gom 5 nghin, 7 chuc va 8 don vi dwoc viétla




 [image: image720.wmf]


Câu số 2:  [image: image721.png]S6 gom 7 nghin, 4 tram va 5 don vi dwoc viétla



 [image: image722.wmf]


Câu số 3:  [image: image723.png]S6 nhé nhat 1ém hon s6 2819 1a



 [image: image724.wmf]


Câu số 4:  [image: image725.png]S6 16m nhdt nhé hon s6 1893 1a



 [image: image726.wmf]


Câu số 5:  [image: image727.png]S6 bé nhat c6 4 chir s6 khac nhau ma téng cac chir s6 bing 201a ...



 [image: image728.wmf]


Câu số 6:  [image: image729.png]$6 16m nhat c6 4 chir s6 khac nhau ma téng cac chir s6 bing 20 1a




 [image: image730.wmf]


Câu số 7:  [image: image731.png]S6 tw nhién nhé nhét c6 chir s6 hang don vi gdp 7 lan chit s6
hangtrim1a ...



 [image: image732.wmf]


Câu số 8:  [image: image733.png]1
S6 tw nhién nhé nhat c6 chir s6 hang chuc bing 3 chirs6

hangdonvila ...




 [image: image734.wmf]


Câu số 9:  [image: image735.png]S6 bé nhat trong cac s6: 1056; 1834; 3546; 12351a..





a/ 1235      ;       b/ 1056       ;        c/ 3546      ;        d/ 1834. 
Câu số 10:  Tính:  134 + 407 = …… Tính [image: image736.wmf]


Câu số 11:  [image: image737.png]Tinh: 748 + 1957




 [image: image738.wmf]


Câu số 12:  [image: image739.png]Tinh: 2823 + 518




  [image: image740.wmf]


Câu số 13:  Tính:  467 – 125  = …… Tính  [image: image741.wmf]


Câu số 14:  [image: image742.png]Tinh: 2198 — 2072




  [image: image743.wmf]


Câu số 15:  [image: image744.png]Tinh: 9812 — 6237




 [image: image745.wmf]


Câu số 16:  [image: image746.png]Tinh: 2723 — (1822 — 922)




 [image: image747.wmf]


Câu số 17:  [image: image748.png]Tinh: 2819 — (237 + 1863)




 [image: image749.wmf]


Câu số 18:  Tính:  105 x 7 …….. [image: image750.wmf]


Câu số 19:  Cho:  192 kg x 5 = ….. kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: … [image: image751.wmf]


Câu số 20:  Cho:  249 m : 3  = ….. m. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …  [image: image752.wmf]


Câu số 21:  Tính:  48 x 6 : 3  = …… Tính  [image: image753.wmf]


Câu số 22:  Tính:  186 : 3 x 5  = …… Tính   [image: image754.wmf]


Câu số 23:  Tính: 3285 : 5 =  [image: image755.wmf]


Câu số 24:  Tính:  279 : 9 = ……   Top of Form [image: image756.wmf]


Câu số 25:  Tính:  565 – 28 x 3  = ……   Top of Form   [image: image757.wmf]


Câu số 26:  Tính: 328 – 152 : 2 = ……   Top of Form [image: image758.wmf]


Câu số 27:  [image: image759.png]Tinh: 1356 — 348 :




 [image: image760.wmf]


Câu số 28:  Tính:  103 x (46 – 38)  = ……   Top of Form    [image: image761.wmf]


Câu số 29:  Tính:  (18 + 123 ) x 5  = ……   Top of Form  [image: image762.wmf]


Câu số 30:  Tính:  (167 – 99) x 3 : 6  = ……   Top of Form [image: image763.wmf]


Câu số 31:  Tính giá trị của biểu thức:   1354  ×  2 + 742 =  [image: image764.wmf]


Câu số 32:  Tính giá trị của biểu thức: 8642 : 2 - 421 =  [image: image765.wmf]


Câu số 33:  Tìm x, biết:  1932 – x – 123 = 764.  Vậy x = … [image: image766.wmf]


Câu số 34:  Tìm x, biết:    x x 3  = 342.  Vậy x = …  [image: image767.wmf]


Câu số 35:  Tìm x, biết:    x x 2  = 143 x 6.  Vậy x = …   [image: image768.wmf]


Câu số 36:  Tìm x, biết:    x : 8  = 348 : 4.  Vậy x = … [image: image769.wmf]


Câu số 37:  Tìm x, biết:    x : 6 x 5  = 115.  Vậy x = …  [image: image770.wmf]


Câu số 38:  Tìm x, biết:   128  -  x x 4  = 104.  Vậy x = …     [image: image771.wmf]


Câu số 39:    Tìm x, biết:   3421 -  x : 4  = 3284.  Vậy x = …   [image: image772.wmf]


Câu số 40:  Tìm t biết :     234 : 9 = t : 5.     Vậy t =  [image: image773.wmf]


Câu số 41:  [image: image774.png]C6 tat cd bao nhiéu 8 chan c6 3 chir s6 khdng virot qua 246?
Tra 10: C6 tit ¢ ...s6.




 [image: image775.wmf]


Câu số 42:  [image: image776.png]C6 tat cd bao nhiéu s6 1é c6 3 chir s6 khong vwrot qua 765?
Tra 1oi: C6 tit ci ... s6.




 [image: image777.wmf]


Câu số 43:  [image: image778.png]S6 thir nhat 12 s6 1é bé nhat c6 4 chi¥ s6.56 thir nhit kém
s& thir hai 278 don vi.S6 thit hai la





a/ 2277      ;       b/ 723       ;        c/ 1279      ;        d/ 1278. 
Câu số 44:  [image: image779.png]Téng clia hai s6 12 4528 va téng 16m hon s6 thi¥ nhat 1435 don vi

Hiéu hai s6 1a





a/ 1658      ;       b/ 3053       ;        c/ 1435      ;        d/ 3093. 
Câu số 45:  Tìm một số biết rằng nếu đem số đó nhân với 4 rồi trừ đi 2786 thì được kết quả là 2798.   Trả lời: Số phải tìm là  [image: image780.wmf]


Câu số 46:  Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 7 thì được thương là số 1034 và số dư là 5.     Trả lời: Số phải tìm là  [image: image781.wmf]


Câu số 47:  Đem một số nhân với 3 thì được kết quả là 3438. Nếu đem số đó nhân với 7 thì được kết quả là bao nhiêu?  
Trả lời: Đem số đó nhân với 7 thì được kết quả là  [image: image782.wmf]


Câu số 48:  [image: image783.png]Néu tang thira s6 thir nhat thém 3 don vi, gi¥ nguyén thira s6 thi hai
thi tich ting thém 21 don vi.Néu ting thiva s tht hai thém 5 don vi,
gitt nguyen thiva s§ thi nhit thi tich ting thém 240 don vi.

Tim tich hai s8 lac d3u.

Tra 1&i: Tich hai s6 lic du 1a




 [image: image784.wmf]


Câu số 49:  [image: image785.png]Néu gidm thira s6 thirnhat di 6 don vi, gir nguyén thira s thit hai thi
tich gidm di 270 don vi.Néu ting thiva 6 thit hai thém 2 don viva
gitt nguyen thiva s§ thi nhit thi tich ting thém 16 don vi.

Tim tich hai s8 lac d3u.

Tra 1&i: Tich hai s6 lic du 1a




 [image: image786.wmf]


Câu số 50:  Một phép chia có số bị chia gấp 3 lần số thương, số thương gấp 2 lần số chia. Hỏi thương của phép chia đó là bao nhiêu? 
Trả lời: Thương của phép chia đó là  [image: image787.wmf]


Câu số 51:  [image: image788.png]1
Mt bao gao c6 56 kg gao. Ngwdi ta ldy ra H 56 gao trong bao.

Sau d6 ngudi ta thém vao bao d6 12kg gao.
Hoi sau khi thém, trong bao ¢ bao nhiéu ki — 16 — gam gao?

Tra 164: Sau khi thém, trong bao c6 s6 ki — 16 — gam gao 1a: ...kg.




 [image: image789.wmf]


Câu số 52:  [image: image790.png]Trong thiing c6 216 it dau. Nguwdi ta d6 thém vao thung 99 lit dau nira
réi chia déu tat ca s6 dau d6 vao 7 thiing nhé. Héi mbi thing nhd

¢6 bao nhiéu lit diu? Biét ring ltic dau cic thing nhé déu khong c6 dau.
Tra 1i: M3i thing nhé dung s6 lit diula ...1it.



 [image: image791.wmf]


Câu số 53:  [image: image792.png]Thiing thi nhat c6 975 lit dau. Néu thém vao thung thi nhat

mgts6 d3u ding bing 7 6 d3u dang c6 & trong thing thi nhit

thi s6 d3u & thing thir nhat bing s6 diu thing tht hai.
Hoi thing thi hai c6 bao nhiéu lit dau?
Tra 104: S5 diu & thiing th hai la .. lit.



 [image: image793.wmf]


Câu số 54:  Người ta xếp đều 126 quyển vở vào 6 thùng. Cô giáo lấy 5 thùng phát cho các bạn học sinh của lớp 3B, mỗi bạn được 3 quyển. Tính số học sinh lớp 3B.  

Trả lời:  Lớp 3B có  [image: image794.wmf]

 học sinh.
Câu số 55:  Có 135 cái nhãn vở xếp đều vào 5 túi. Cô giáo lấy 4 túi để thưởng cho các bạn học sinh lớp 3A, mỗi bạn được 4 nhãn vở. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh? 

Trả lời :  Lớp 3A có  [image: image795.wmf]

 bạn học sinh.
Câu số 56:  Mỗi cái bút giá 3000 đồng. Hỏi mua 2 cái bút hết bao nhiêu tiền? 

Trả lời: Mua 2 cái bút hết  [image: image796.wmf]

 đồng.
Câu số 57:  Mỗi quyển vở giá 4500 đồng. Hỏi mua 4 quyển vở hết bao nhiêu tiền?  

Trả lời: Mua 4 quyển vở hết  [image: image797.wmf]

 đồng.
Câu số 58:  Mua 8 quyển vở như nhau hết 24 nghìn đồng. Cuối năm cô giáo phát thưởng cho các bạn học sinh lớp 3A, mỗi bạn được 3 quyển. Hỏi cô giáo cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để mua vở thưởng biết   rằng lớp 3A có 32 học sinh?  

Trả lời :  Cô giáo cần chuẩn bị  [image: image798.wmf]

 nghìn đồng.
Câu số 59:  Bố mua 2 cái cặp sách mỗi cái 25 nghìn đồng và một cái đĩa CD giá 43 nghìn đồng. Bố đưa cho chị bán hàng 100 nghìn đồng.  Hỏi chị bán hàng phải trả lại bố bao nhiêu nghìn đồng ?  Trả lời :  Chị bán hàng phải trả lại bố  [image: image799.wmf]

 nghìn đồng.
Câu số 60:  Mẹ mua về một số quả cam đem xếp vào 7 đĩa trong đó có 4 đĩa, mỗi đĩa có 6 quả và 3 đĩa, mỗi đĩa 5 quả thì vẫn còn thừa 1 quả. Hỏi mẹ đã mua tất cả bao nhiêu quả cam?  

Trả lời: Mẹ đã mua tất cả  [image: image800.wmf]

  quả cam
Câu số 61:  Một cửa hàng có 3640 gói mứt tết. Cửa hàng đã bán được 
[image: image801.wmf]1

5

​ số mứt đó và 64 gói. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu gói mứt?  
Trả lời: Cửa hàng còn lại  [image: image802.wmf]

 gói mứt.
Câu số 62:  Một cửa hàng có 2344 chai rượu. Cửa hàng đã bán được 
[image: image803.wmf]1

4

​ số rượu đó. Hỏi cửa hàng đã bán được bao nhiêu chai rượu?  Trả lời: Cửa hàng đã bán được  [image: image804.wmf]

 chai rượu.
Câu số 63:  Một cửa hàng có 1256kg gạo nếp. Số gạo tẻ gấp 6 lần số gạo nếp. Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp và gạo tẻ?  

Trả lời:  Cửa hàng có tất cả  [image: image805.wmf]

 kg gạp nếp và gạo tẻ.
Câu số 64:  Một cửa hàng buổi sáng bán được 1352 hộp bánh. Buổi chiều bán được gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp bánh?  

Trả lời: Buổi chiều bán được  [image: image806.wmf]

 hộp bánh.
Câu số 65:  [image: image807.png]D& xay mot ngdi nha, ngudi ta dy tinh can mua 8550 vién gach.
Lan thi nhdt mua 2450 vién; 1an tht hai mua nhiéu hon Ian thirnhdt
1725 vién. Hoi can mua tiép bao nhiéu vién gach nita thi s& di xay?

Tra 1&i: Can mua s vién gach 1a ...vién.




 [image: image808.wmf]


Câu số 66:  [image: image809.png]Doan thing AB c6 6 daila 1m 2dm.M 1a trung diém cia
doan thing AB,N 1a trung diém ciia doan thing AM.
Tinh d6 dai doan thing AN.
Tra 16i: Do dai doan thing AN Ia





a/ 3dm      ;       b/ 3cm       ;        c/ 4dm      ;        d/ 4m.
Câu số 67:  [image: image810.png]Cho doan thang AB.M 1a trung diém clia doan thing AB,

N 1a trung diém ciia doan thing AM.Biét d6 dai doan thing
AN 13 28cm. Tinh d6 dai doan thing AB.

Tra 16i: D9 dai doan thing AB1a ...




a/ 7cm      ;       b/ 32cm       ;        c/ 56cm      ;        d/ 112cm.
Câu số 68:  [image: image811.png]Cho doan thing AB c6 d6 daila 24cm. M la trung diém ciia
doan thing AB.Ldy diém N trén doan thing AB sao cho

1
AN = 2 AB.Tinh d9 dai doan thing MN.

Tra 16i: Do dai doan thing MN 1a ... cm.




 [image: image812.wmf]


Câu số 69:  [image: image813.png]Cho doan thing AB c6 d6 daila 4dm 8cm.M la trung diém cia
doan thing AB; E va D an lwot 13 trung diém ciia doan thing
AM va MB.Tinh d6 dai doan thing ED.

Tra 164 D9 dai doan thing ED1a ...cm.



 [image: image814.wmf]


Câu số 70:  [image: image815.png]Chu vi cia mét hinh vuéng c6 canh bing 32cm la




 [image: image816.wmf]


Câu số 71:  [image: image817.png]Hinh chir nhit ABCD c6 chu vi 1 62cm. Néu chiéu réng ca hinh chir nhit
d6 tang gdp ddi va gii nguyén chidu dai thi dwoc mot hinh chi¥ nht

méi ¢ chu vi 14 88cm. Tinh chidu rong ciia hinh chi¥ nhit ABCD.

Tra 1&i: Chidu rdng cda hinh chir nhit ABCD1a ...cm.



 [image: image818.wmf]


Câu số 72:  [image: image819.png]Hinh chi¥ nhat ABCD c6 chu vi 12 48cm. Néu chiéu dai cia hinh
chi¥ nhat d6 ting gdp doi,git nguyén chiéu rong thi dwoc mot
hinh chi¥ nhat méi 6 chu vila 76cm. Tinh chi®u dai hinh chit
nhat ABCD.

Tra 164: Chiéu dai cia hinh ch¥ nhat ABCD 1a




 [image: image820.wmf]


Câu số 73:  [image: image821.png]M6t hinh chi¥ nhat c6 chu vi gdp 12 lan chiéu réng.
Hoi chigu dai bing bao nhiéu I3n chigu réng?

Tra 164: Chiéu dai bng ....Ian chidu rong.




 [image: image822.wmf]


Câu số 74:  [image: image823.png]M4t hinh chi nhat c6 chiéu dai gdp 5 1an chiéu réng.
Hoi chu vi cita hinh chi¥ nhat d6 gdp mdy Ian chidu rong?
Tra 164: Chu vi cita hinh chi¥ nhat d6 gdp chiéu rong sé 1an1a ...Ian.



 [image: image824.wmf]


Câu số 75:  [image: image825.png]1
Mét hinh chi¥ nhit c6 chiéu rong bing g chuvi

Hoi chigu dai gdp mdy lan chidu réng?
Tra 164: Chiéu dai gdp chiéu rong sé lan 1a ... lan.



  [image: image826.wmf]


Câu số 76:  [image: image827.png]M6t manh dat hinh chi¥ nhat ¢6 chu vila 240m.Chiéu réng

ctia manh dat dé 1a 45m. Chiéu dai cia manh dit dé




 [image: image828.wmf]


Câu số 77:  [image: image829.png]M6t manh bia hinh chi¥ nhat c6 chu vi bang chu vi cia mét manh bia

hinh vuéng c6
Tinh chi®u rong manh bia hinh chit nhat biét chidu daila 22cm.

6 dai mdi canh 1a 1dm 5cm.
Tra 164: Chiéu rong ciia manh bia hinh chi nhat 1

cm.




 [image: image830.wmf]


Câu số 78:  [image: image831.png]Téng s6 tudi ctia ba me con cach day 2 ndm 1a 51 tudi.
Hoi tong s6 tudi cia ba me con 3 nim sau 13 bao nhiéu tugi?

Tra 164: Téng s6 tudi cia ba me con 3 ndmsau a ... tudi.




 [image: image832.wmf]


Câu số 79:  [image: image833.png]Téng s6 tudi ciia ba me con 4 ndm nirala 58 tudi.
Hoi tong s6 tudi cia ba me con cach day 2 nm 13 bao nhiéu tugi?
Tra 104: Téng s6 tudi cia ba me con cich ddy 2 ndm1a ...tudi.



 [image: image834.wmf]


Câu số 80:  Năm nay con 8 tuổi. Tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Hỏi hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là bao nhiêu? 
Trả lời: Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là  [image: image835.wmf]
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     Để xem đầy đủ đề thi & đáp án, các bạn và các em có thể vào đường link sau:

https://www.youtube.com/watch?v=V9S2sYGwfqQ&list=PLRziwaLMwPSsME5BFIJN8SwU4qCfCyko5&index=14
Hoặc vào YouTube – Gõ : Thầy Toạn

Sau đó chọn vào danh sách phát – Danh sách phát đã tạo.
PAGE  
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Biên soạn: Thầy Phạm Xuân Toạn                                              Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo
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